
STT
Tên loại 

văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành
 Tên gọi của văn bản

Kiến nghị 

(đình chỉ thi 

hành, ngƣng 

hiệu lực, sửa 

đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi 

bỏ hoặc ban 

hành mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan/đơn 

vị chủ trì soạn 

thảo

Thời hạn xử 

lý hoặc kiến 

nghị xử 

lý/tình hình 

xây dựng

3 văn bản, gồm:

1 Nghị quyết
12/2019/NQ-HĐND

10/06/2019

Về ban hành mức thu lệ phí

cấp mới (đăng ký lần đầu tại

Việt Nam) giấy đăng ký kèm

theo biển số phương tiện giao

thông cơ giới đường bộ trên

địa bàn Thành phố Hồ Chí

Minh

Bãi bỏ

- Căn cứ trực tiếp ban hành văn bản đã hết hiệu lực vì bị thay thế.

- Nội dung quy định mức thu tại văn bản này đã được quy định tại Thông tư số

60/2023/TT-BTC ngày 07/9/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp,

miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 

Công an Thành 

phố
Năm 2024

2 Quyết định
17/2016/QĐ-UBND

13/5/2016

Quy định mức hỗ trợ thường

xuyên và trang bị phương tiện

phòng cháy và chữa cháy cho

lực lượng dân phòng trên địa

bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Bãi bỏ

- Các căn cứ trực tiếp ban hành văn bản là Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày

21/4/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức hỗ trợ thường xuyên và

trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn

Thành phố đã hết hiệu lực vì được thay thế bởi Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày

12/7/2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định của Nghị định số 136/2020/NĐ-

CP, Thông tư số 150/2020/TT-BCA,  Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND.

Công an Thành 

phố
Năm 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày ….. tháng    năm 2024 của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh)

Phụ lục 2

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CỦA CÔNG AN THÀNH PHỐ

DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngƣng hiệu lực, sửa đổi bổ sung, thay thế, bãi bỏ 

1 nghị quyết, 1 quyết định, 1 chỉ thị

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023
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3 Chỉ thị
04/2003/CT-UB

24/01/2003

Về tăng cường công tác bảo

vệ an ninh trật tự ở khu vực

trung tâm thành phố

Bãi bỏ

- Theo Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung

năm 2020) thì Chỉ thị không còn là văn bản quy phạm pháp luật. 

- Ngày 22/5/2023, Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 25-CT/TU về tăng cường sự lãnh

đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống “tội phạm đường phố”

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Ngày 11/7/2023, Ban Chỉ đạo 138 Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 3297/KH-

BCĐ triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của

Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống “tội phạm đường phố” trên địa bàn

Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Ban Chỉ đạo 138/TP đã xác định rõ và phân công

trách nhiệm cụ thể của từng Sở, ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng chống tội

phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nói chung và phòng, chống “tội

phạm đường phố” nói riêng.

Công an Thành 

phố
Năm 2024

7 văn bản, gồm:

4 Quyết định
60/2009/QĐ-UBND

27/7/2009

Về ban hành biểu mẫu nghiệp

vụ tiếp công dân, xử lý đơn,

giải quyết tranh chấp, khiếu

nại, tố cáo trên địa bàn thành

phố Hồ Chí Minh

Bãi bỏ 

- Căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực vì bị sửa đổi, bổ sung, thay thế.

- Nội dung quy định biểu mẫu đã được quy định tại Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND

ngày 11/02/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy trình giải quyết khiếu

nại trên địa bàn Thành phố và Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 13/3/2014 của

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy trình giải quyết tố cáo.

- Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND cũng đã được bãi bỏ bởi Quyết định số

23/2022/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố). 

Thanh tra 

Thành phố
Năm 2024

5 Quyết định
69/2009/QĐ-UBND

21/9/2009

Ban hành Kế hoạch thực hiện

Chiến lược quốc gia phòng,

chống tham nhũng đến năm

2020

Bãi bỏ 

- Căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực vì bị sửa đổi, bổ sung, thay thế.

- Quyết định này được xây dựng căn cứ trên Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 12/05/2009 của

Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia Phòng, chống tham nhũng đến năm 2020,

Chiến lược quốc gia Phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 đã kết thúc. 

- Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 về Ban

hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030. 

Thanh tra 

Thành phố
Năm 2024

6 Quyết định
39/2010/QĐ-UBND

22/6/2010

Ban hành Quy chế và khen

thưởng người phát hiện, tố

cáo hành vi tham nhũng

Bãi bỏ 

- Căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

- Hiện nay việc bảo vệ người tố cáo được thực hiện theo quy định tại Luật Tố cáo năm

2018 và Thông tư số 145/2020/TT-BCA.

- Việc khen thưởng trong công tác này được thực hiện theo Nghị định số 91/2017/NĐ-

CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của

Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019

của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP

và Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân

Thành phố ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí

Minh.

Thanh tra 

Thành phố
Năm 2024

7 Quyết định
50/2013/QĐ-UBND

19/11/2013

Ban hành Quy trình tổ chức

thực hiện quyết định giải

quyết khiếu nại có hiệu lực

pháp luật

Sửa đổi, bổ 

sung 

- Căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

- Cụm từ “thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật” hiện nay

không phù hợp với Điều 25, mục 4 chương III Luật Khiếu nại, Chương V Nghị định số

124/2020/NĐ-CP và nhiều nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp Nghị định số

124/2020/NĐ-CP

Thanh tra 

Thành phố

Năm 2024 -

2025

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CỦA THANH TRA THÀNH PHỐ

0 nghị quyết, 7 quyết định, 0 chỉ thị

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=60/2009/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=309
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=60/2009/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=309
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=39/2010/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=309
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=39/2010/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=309
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=50/2013/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=309
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=50/2013/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=309
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8 Quyết định
07/2014/QĐ-UBND 

02/11/2014

Ban hành Quy trình giải quyết

khiếu nại trên địa bàn Thành

phố Hồ Chí Minh

Bãi bỏ 

- Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

- Nội dung của Quyết định này trùng lắp nội dung về trình tự, thủ tục các bước thực hiện

trong giải quyết khiếu nại theo Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại (có hiệu

lực thi hành từ ngày 10/12/2020). 

- Hiện nay, Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thực hiện giải

quyết khiếu nại là cơ sở đảm bảo tính pháp lý thực hiện đồng bộ trên cả nước và các địa

phương.

Thanh tra 

Thành phố
Năm 2024

9 Quyết định
28/2015/QĐ-UBND 

06/08/2015

Ban hành Quy trình phối hợp

xử lý và giải quyết việc nhiều

người cùng khiếu nại, tố cáo

trên địa bàn Thành phố Hồ

Chí Minh

Sửa đổi, bổ 

sung 

- Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã  hết hiệu lực.

- Tiêu Nội dung văn bản cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp quy định pháp luật hiện

hành.

Thanh tra 

Thành phố

Năm 2024 -

2025

10 Quyết định
43/2021/QĐ-UBND

12/08/2021

Ban hành Quy chế tổ chức và

hoạt động của Thanh tra

Thành phố Hồ Chí Minh

Sửa đổi, bổ 

sung 

- Có 02 căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ

và Luật Thanh tra năm 2022 

Thanh tra 

Thành phố

Năm 2024 -

2025

1 văn bản, gồm:

11 Quyết định
58/2004/QĐ-UB

15/3/2004

Về ban hành “71 biểu mẫu về

thủ tục hành chánh trong lĩnh

vực xây dựng, đất đai, nhà ở”

Bãi bỏ 
- Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

Văn phòng Ủy 

ban nhân dân 

Thành phố

Năm 2024

4 văn bản, gồm:

12 Quyết định
14/2014/QĐ-UBND

14/04/2014

Ban hành Quy định cấp Giấy

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện

an toàn thực phẩm đối với cơ

sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Bãi bỏ

Hiện nay, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan

đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế đã quy

định về Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh

dịch vụ ăn uống. Do đó, nội dung Quyết định này không còn phù hợp quy định pháp

luật hiện hành

Sở An toàn 

thực phẩm
Năm 2024

13 Quyết định
26/2016/QĐ-UBND

21/7/2016

Quyết định ban hành quy chế

cấp và thu hồi giấy chứng

nhận đủ điều kiện tham gia

“chuỗi thực phẩm an toàn”

của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sửa đổi, bổ 

sung

- Các căn cứ trích dẫn thực hiện tại Quyết định này đã không còn phù hợp vì bị sửa đổi,

bổ sung hoặc thay thế.

- Nội dung văn bản cần điều chỉnh cho phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

Sở An toàn 

thực phẩm

Năm 2024 -

2025

14 Quyết định
06/2017/QĐ-UBND

02/02/2017

Ban hành Quy chế tổ chức và

hoạt động của Ban Quản lý

An toàn thực phẩm thành phố

Hồ Chí Minh

Bãi bỏ

Nội dung văn bản không còn phù hợp, vì Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành

Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 về Quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh.

Sở An toàn 

thực phẩm
Năm 2024

15 Quyết định
19/2018/QĐ-UBND

29/5/2018

Ban hành quy chế phối hợp

liên ngành trong hoạt động

đảm bảo an toàn thực phẩm

trên địa bàn thành phố Hồ Chí

Minh.

Sửa đổi

- Căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực do bị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành và chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí

Minh theo Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Sở An toàn 

thực phẩm

Năm 2024 -

2025

IV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CỦA SỞ AN TOÀN THỰC PHẨM THÀNH PHỐ

0 nghị quyết, 4 quyết định, 0 chỉ thị

III. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

0 nghị quyết, 1 quyết định, 0 chỉ thị

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=07/2014/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=309
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=07/2014/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=309
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=28/2015/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=309
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=28/2015/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=309
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6 văn bản, gồm:

16 Nghị quyết
22/2002/NQ-HĐND

29/06/2002

Về đề án di dời các cơ sở sản

xuất kinh doanh gây ô nhiễm

vào các khu công nghiệp và

vùng phụ cận

Bãi bỏ

- Đề án di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm vào các khu công nghiệp và

vùng lân cận bắt đầu năm 2002 và đã kết thúc năm 2006.

- Ban chỉ đạo công tác di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường của ủy ban

nhân dân thành phố đã có báo cáo tổng kết chương trình di dời các cơ sở sản xuất gây ô

nhiễm vào các khu công nghiệp – cụm công nghiệp.

- Thực hiện Nghị quyết số 22/2002/NQ-HĐ, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành

Quyết định số 80/2002/QĐ-UB ngày 08 tháng 7 năm 2002 về phê duyệt đề án thực hiện

chương trình di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào các khu công nghiệp và vùng

phụ cận. Quyết định này đã được bãi bỏ tại Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 22

tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Sở Công 

Thương
Năm 2024

17 Nghị quyết
16/2018/NQ-HĐND

10/08/2018

Ban hành Quy định về kích

cầu đầu tư trong lĩnh vực công

nghiệp hỗ trợ của Thành phố

Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 

2020.

Bãi bỏ

- Nội dung Nghị quyết Quy định về kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ

của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2020 đã hết thời gian thực hiện.

- Nghị quyết này đã được Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND quy định kéo dài thời gian

thực hiện Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Đến

nay đã hết thời gian kéo dài.

Do đó, Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND không còn được áp dụng trên thực tế.

Sở Công 

Thương
Năm 2024

18 Nghị quyết
05/2021/NQ-HĐND

23/03/2021

Về kéo dài thời gian thực hiện

Nghị quyết số 16/2018/NQ-

HĐND ngày 08 tháng 10 năm

2018 của Hội đồng nhân dân

Thành phố ban hành Quy định

về kích cầu đầu tư trong lĩnh

vực công nghiệp hỗ trợ của

Thành phố Hồ Chí Minh giai

đoạn 2018 – 2020.

Bãi bỏ

Nội dung Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND quy định kéo dài thời gian thực hiện Nghị

quyết số 16/2018/NQ-HĐND đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Đến nay đã hết thời

gian kéo dài nên Nghị quyết này không còn được áp dụng trên thực tế.

Sở Công 

Thương
Năm 2024

19 Quyết định
128/2002/QĐ-UB

11/12/2002

Về việc ban hành quy trình

thụ lý và giải quyết hồ sơ di

dời của doanh nghiệp

Bãi bỏ

- Căn cứ trực tiếp ban hành văn bản là Nghị quyết số 22/2002/NQ-HĐ ngày 29 tháng 06

năm 2002 của Hội đồng nhân dân thành phố và Quyết định số 80/2002/QĐ-UB ngày 08

tháng 7 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt đề án thực hiện chương

trình di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào các khu công nghiệp và vùng phụ cận.

- Đề án di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm vào các khu công nghiệp và

vùng lân cận bắt đầu năm 2002 và đã kết thúc năm 2006. 

- Tháng 5 năm 2007, ban chỉ đạo công tác di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi

trường của Ủy ban nhân dân thành phố đã có báo cáo tổng kết chương trình di dời các

cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào các khu công nghiệp – cụm công nghiệp.

- Quyết định số 80/2002/QĐ-UB đã được bãi bỏ tại Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND

ngày 22 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố; Nghị quyết số 22/2002/NQ-

HĐ đang được kiến nghị bãi bỏ. 

Sở Công 

Thương
Năm 2024

V. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CỦA SỞ CÔNG THƢƠNG

3 nghị quyết, 3 quyết định, 0 chỉ thị

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=22/2002/NQ-H%C4%90&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=0&dvid=309
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=22/2002/NQ-H%C4%90&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=0&dvid=309
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=16/2018/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=309
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=16/2018/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=309
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=128/2002/Q%C4%90-UB&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=0&dvid=309
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=128/2002/Q%C4%90-UB&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=0&dvid=309
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20 Quyết định
24/2009/QĐ-UBND

 24/3/2009

Quy chế phối hợp xử lý biến

động thị trường bất thường

trên địa bàn thành phố

Bãi bỏ

- Tất cả các căn cứ ban hành của văn bản đã hết hiệu lực toàn bộ.

- Về nội dung, Quy chế chỉ quy định nội dung phối hợp giữa các cơ quan trong việc xử

lý biến động thị trường bất thường trên địa bàn thành phố, các nội dung này đã được

quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật cấp trên. 

Sở Công 

Thương
Năm 2024

21 Quyết định
40/2015/QĐ-UBND

08/11/2015

Ban hành Quy chế phối hợp

quản lý khuyến mại trên địa

bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bãi bỏ

- Tất cả các căn cứ ban hành của văn bản đã hết hiệu lực toàn bộ. 

- Về nội dung; 05 nội dung phối hợp được quy định tại Quy chế ban hành kèm theo văn

bản đã được quy định chi tiết tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP (phạm vi nhiệm vụ,

quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan trong việc thực hiện quản lý nhà nước về xúc

tiến thương mại tại địa phương).

Sở Công 

Thương
Năm 2024

10 văn bản, gồm:

22 Nghị quyết
65/2006/NQ-HĐND

12/12/2006

Về giám sát việc chấn chỉnh

và nâng cao chất lượng, hiệu

quả công tác giáo dục và đào

tạo trên đại bàn thành phố

Bãi bỏ 

- Căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

- Thời gian thực hiện văn bản đến năm 2010 đã xong.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của

Thành phố.

Sở Giáo dục và 

Đào tạo
Năm 2024

23 Nghị quyết
102/2016/NQ-HĐND

05/8/2016

Về quy định cơ chế thu, sử

dụng học phí đối với cơ sở

giáo dục thuộc hệ thống giáo

dục quốc dân và chính sách

miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi

phí học tập từ năm học 2016 -

2017 đến năm học 2020 -

2021 trên địa bàn thành phố

Hồ Chí Minh

Bãi bỏ 

- Căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực và không còn phù hợp với tình hình phát

triển kinh tế- xã hội.

- Thời gian thực hiện đã hết (từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 – 2021)

Sở Giáo dục và 

Đào tạo
Năm 2024

24 Nghị quyết
22/2018/NQ-HĐND

07/12/2018

Về hỗ trợ trang bị cơ sở vật

chất cho các nhóm trẻ độc lập

tư thục ở Khu công nghiệp,

Khu chế xuất trên địa bàn

thành phố.

Bãi bỏ 

Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND được ban hành để thực hiện Quyết định số 404/QĐ-

TTg ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ,

phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm

2020”. Đến nay, thời gian thực hiện đã hết

Sở Giáo dục và 

Đào tạo
Năm 2024

25 Nghị quyết
17/2021/NQ-HĐND

10/11/2021

Về chính sách đặc thù hỗ trợ

học phí cho trẻ mầm non, học

sinh phổ thông công lập,

ngoài công lập và học viên

giáo dục thường xuyên trên

địa bàn Thành phố Hố Chí

Minh trong học kỳ I năm học

2021 - 2022

Bãi bỏ Thời gian thực hiện văn bản đã hết (Học kỳ I năm học 2021 – 2022)
Sở Giáo dục và 

Đào tạo
Năm 2024

26 Nghị quyết
28/2021/NQ-HĐND

12/09/2021

Quy định mức học phí đối với

giáo dục mầm non, giáo dục

phổ thông công lập 2021-

2022 trên địa bàn Thành phố

Hồ Chí Minh 

Bãi bỏ Thời gian thực hiện văn bản đã hết (Năm học 2021 – 2022)
Sở Giáo dục và 

Đào tạo
Năm 2024

VI. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

7 nghị quyết, 3 quyết định, 0 chỉ thị

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=24/2009/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=309
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=24/2009/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=309
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=40/2015/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=309
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=40/2015/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=309
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27 Nghị quyết
29/2021/NQ-HĐND

12/09/2021

Về chính sách đặc thù hỗ trợ

học phí cho trẻ mầm non, học

sinh phổ thông công lập,

ngoài công lập và học viên

giáo dục thường xuyên trên

địa bàn thành phố Hồ Chí

Minh trong học kỳ 2 năm học

2021-2022

Bãi bỏ Thời gian thực hiện văn bản đã hết (Học kỳ II năm học 2021 – 2022)
Sở Giáo dục và 

Đào tạo
Năm 2024

28 Nghị quyết
17/2022/NQ-HĐND

10/11/2022

Về chính sách đặc thù hỗ trợ

học phí cho trẻ mầm non, học

sinh phổ thông công lập,

ngoài công lập và học viên

giáo dục thường xuyên trên

địa bàn Thành phố Hố Chí

Minh năm học 2022 - 2023

Bãi bỏ Thời gian thực hiện văn bản đã hết (năm học 2022 – 2023)
Sở Giáo dục và 

Đào tạo
Năm 2024

29 Quyết định
17/2010/QĐ-UBND

22/3/2010

Về chấm dứt thu điều tiết 1%

học phí các trường lớp bán

công, trường ngoại ngữ tin

học, trung tâm văn hóa ngoài

giờ cho ngành giáo dục và đào

tạo

Bãi bỏ 

Nội dung văn bản quy định việc thực hiện quy định tại khoản 4, Điều 1, Quyết định số

49/2000/QĐ-UB-VX ngày 10 tháng 8 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố. Tuy

nhiên, Quyết định số 49/2000/QĐ-UB-VX đã hết hiệu lực.

Sở Giáo dục và 

Đào tạo
Năm 2024

30 Quyết định
21/2014/QĐ-UBND 

06/6/2014

Ban hành Quy định về quản lý

dạy thêm, học thêm trên địa

bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bãi bỏ 

- Cơ sở pháp lý ban hành văn bản hết hiệu lực (Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy

ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP; Nghị định số 115/2010/NĐ-CP; Quyết định số

2499/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Bộ giáo dục và Đào tạo Công bố hết

hiệu lực các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT

ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về

dạy thêm, học thêm.

Sở Giáo dục và 

Đào tạo
Năm 2024

31 Quyết định
34/2016/QĐ-UBND

13/9/2016

Thực hiện Nghị định số

86/2015/NĐ-CP quy định về

cơ chế thu, sử dụng học phí

đối với cơ sở giáo dục thuộc

hệ thống giáo dục quốc dân và

chính sách miễn, giảm học

phí, hỗ trợ chi phí học tập từ

năm học 2016-2017 đến năm

học 2020-2021 trên địa bàn

thành phố Hồ Chí Minh

Bãi bỏ 

- Nội dung văn bản quy định thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP. Tuy nhiên Nghị

định này đã hết hiệu lực;

- Thời gian thực hiện đã hết (từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 – 2021)

Sở Giáo dục và 

Đào tạo
Năm 2024

12 văn bản, gồm:

VII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

1 nghị quyết, 11 quyết định, 0 chỉ thị
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32 Nghị quyết
05/2017/NQ-HĐND

06/7/2017

Về việc miễn phí cho người

cao tuổi từ 70 tuổi trở lên khi

tham gia giao thông công

cộng bằng hình thức xe buýt

đối với các tuyến xe buýt có

trợ giá trên địa bàn Thành phố

Hồ Chí Minh

Sửa đổi, bổ 

sung 

Thông tư số 71/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao

thông Vận tải quy định về hỗ trợ người cao tuổi khi tham gia giao thông công cộng xác

định người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên thuộc đối tượng hỗ trợ. Do đó, cần điều chỉnh

độ tuổi miễn phí cho người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên khi tham gia giao thông công

cộng bằng hình thức xe buýt đối với các tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn Thành phố

Hồ Chí Minh.

Sở Giao thông 

vận tải

Năm 2024 -

2025

33 Quyết định
132/2002/QĐ-UB

18/11/2002

Về phân cấp quản lý một số

lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô

thị từ Sở Giao thông Công

chánh cho Ủy ban nhân dân

các quận - huyện

Sửa đổi, bổ 

sung 

- Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực, nội dung văn bản không còn phù

hợp.

- Văn bản này đã được rà soát, kiến nghị xử lý và được phê duyệt tại Quyết định số

701/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc

công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018.

Sở Giao thông 

vận tải

Năm 2024 -

2025

34 Quyết định
24/2003/QĐ-UB

03/03/2003

Về việc ban hành Quy định

tạm thời về công tác kiểm

định cầu đường bộ khu vực

thành phố Hồ Chí Minh

Bãi bỏ 

- Nội dung văn bản không còn phù hợp. Sở GTVT đang xây dựng định mức, đơn giá

trình Ủy ban nhân dân Thành phố;

- Văn bản này đã được rà soát, kiến nghị xử lý và được phê duyệt tại Quyết định số

701/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc

công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018

Sở Giao thông 

vận tải
Năm 2024

35 Quyết định
87/2007/QĐ-UBND

07/04/2007

Về ban hành Quy định đào

đường và tái lập mặt đường

phục vụ dự án “Giảm thất

thoát nước thành phố Hồ Chí

Minh” thuộc dự án Phát triển

cấp nước đô thị Việt Nam -

vốn vay Ngân hàng Thế giới

Bãi bỏ

- Thời hạn thực hiện dự án đã kết thúc theo Tờ trình số 864/TCT-GTTN ngày

26/02/2016 của Tổng công ty cấp nước Sài gòn trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê

duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

- Trường hợp dự án tương tự thì áp dụng theo quy định của Quyết định 09/2014/QĐ-

UBND ngày 20/02/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy định về thi

công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông

đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Giao thông 

vận tải
Năm 2024

36 Quyết định
131/2007/QĐ-UBND

13/11/2007

Về ban hành Quy chế phối

hợp quản lý, bảo trì, khai thác,

nâng cấp và phát triển hệ

thống kết cấu hạ tầng giao

thông công chính giữa Sở

Giao thông - Công chính và

Ủy ban nhân dân các quận -

huyện

Sửa đổi, bổ 

sung 

- Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực, nội dung văn bản không còn phù

hợp;

- Văn bản này đã được rà soát, kiến nghị xử lý và được phê duyệt tại Quyết định số

701/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc

công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018

Sở Giao thông 

vận tải

Năm 2024 -

2025

37 Quyết định
70/2010/QĐ-UBND

17/9/2010 

Quy chế tổ chức và hoạt động

của Sở Giao thông vận tải

Thành phố Hồ Chí Minh

Thay thế 
- Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

Sở Giao thông 

vận tải

Năm 2024 -

2025

38 Quyết định
71/2010/QĐ-UBND

17/9/2010

Ban hành Quy định về quản

lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn

máy, xe mô tô ba bánh và các

loại xe tương tự để vận

chuyển hành khách, hàng hóa

trên địa bàn thành phố Hồ Chí

Minh

Bãi bỏ
- Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực;

- Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành

Sở Giao thông 

vận tải
Năm 2024
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39 Quyết định
02/2013/QĐ-UBND

01/10/2013

Về quy định điều kiện an toàn

hoạt động của phương tiện

thủy nội địa thô sơ có trọng tải

toàn phần dưới 01 tấn hoặc có

sức chở dưới 05 người

Bãi bỏ
- Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực;

- Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành

Sở Giao thông 

vận tải
Năm 2024

40 Quyết định
20/2014/QĐ-UBND 

30/5/2014

Ban hành Quy định tổ chức,

quản lý, khai thác hoạt động

vận tải hành khách công cộng

bằng xe buýt trên địa bàn

Thành phố Hồ Chí Minh

Thay thế 
- Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành. 

Sở Giao thông 

vận tải

Năm 2024 -

2025

41 Quyết định
22/2017/QĐ-UBND

18/4/2017

Ban hành về quy định về quản

lý, sử dụng hành lang trên bờ

sông, suối, kênh rạch, mương

và hồ công cộng thuộc địa bàn

Thành phố Hồ Chí Minh

Sửa đổi, bổ 

sung

- Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

- Nội dung văn bản cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp quy định pháp luật hiện hành

Sở Giao thông 

vận tải

Năm 2024 -

2025

42 Quyết định
53/2017/QĐ-UBND

10/05/2017

Ban hành Quy chế đấu thầu,

đặt hàng cung ứng sản phẩm,

dịch vụ công ích thuộc lĩnh

vực giao thông vận tải trên địa

bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bãi bỏ

Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở GTVT theo

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt về kiện toàn tổ chức,

bộ máy của Sở GTVT

Sở Giao thông 

vận tải
Năm 2024

43 Quyết định
19/2020/QĐ-UBND 

14/8/2020

Về tổ chức quản lý hoạt động

của phương tiện phục vụ vui

chơi, giải trí dưới nước trên

địa bàn Thành phố

Sửa đổi, bổ 

sung

- Nội dung văn bản cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp quy định pháp luật hiện hành. 

- Bộ Giao thông vận tải đã có Công văn số 3221/BGTVT-VT ngày 04 tháng 4 năm 2023

gửi các cơ quan về góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định

số 48/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt

động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

- Sở Giao thông vận tải có Công văn số 5025/SGTVT-QLĐT ngày 10 tháng 5 năm 2023

góp ý gửi Bộ Giao thông vận tải.

Sở Giao thông 

vận tải

Năm 2024 -

2025

12 văn bản, gồm:

44 Nghị quyết
111/2016/NQ-HĐND 

08/05/2016

Về Kế hoạch phát triển kinh tế

- văn hóa - xã hội Thành phố

giai đoạn 2016 - 2020

Bãi bỏ

- Nội dung văn bản quy định Kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách,

quốc phòng an ninh của Thành phố trong giai đoạn 2016 – 2020, đến nay đã hết thời

hạn thực hiện.

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư
Năm 2024

45 Quyết định
42/2001/QĐ-UB

23/05/2001

Về một số chính sách khuyến

khích đầu tư trong Khu y tế kỹ

thuật cao thành phố Hồ Chí

Minh

Bãi bỏ

- Các văn bản căn cứ ban hành đã hết hiệu lực.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật và tình hình phát triển kinh

tế xã hội Thành phố.

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư
Năm 2024

46 Quyết định
58/2001/QĐ-UB

07/06/2001

Về việc ban hành quy chế

phối hợp hoạt động trong khu

vực kinh tế hợp tác và hợp tác

xã

Bãi bỏ

- Các văn bản căn cứ ban hành đã hết hiệu lực.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật và tình hình phát triển kinh

tế xã hội Thành phố.

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư
Năm 2024

VIII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ

1 nghị quyết, 11 quyết định, 0 chỉ thị
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47 Quyết định
290/2003/QĐ-UB

12/09/2003

Về ban hành quy định công bố 

khai thác các dự án đầu tư trên

địa bàn thành phố Hồ Chí

Minh

Bãi bỏ

- Các văn bản căn cứ ban hành đã hết hiệu lực.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật và tình hình phát triển kinh

tế xã hội Thành phố.

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư
Năm 2024

48 Quyết định
31/2009/QĐ-UBND

18/4/2009

Phân công ủy quyền một số

thủ tục thuộc chức năng quản

lý hành chính nhà nước đối

với các doanh nghiệp nhà

nước và các dự án đầu tư trên

địa bàn thành phố

Bãi bỏ

- Các văn bản căn cứ ban hành đã hết hiệu lực.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật và tình hình phát triển kinh

tế xã hội Thành phố.

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư
Năm 2024

49 Quyết định
46/2011/QĐ-UBND

07/12/2011

Ban hành Quy chế phối hợp

quản lý nhà nước đối với các

khu chế xuất và khu công

nghiệp trên địa bàn thành phố

Hồ Chí Minh

Thay thế

- Các văn bản căn cứ ban hành đã hết hiệu lực.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật và tình hình phát triển kinh

tế xã hội Thành phố.

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Năm 2024 -

2025

50 Quyết định
33/2016/QĐ-UBND

09/06/2016

Quy chế phối hợp giữa cơ

quan chức năng trên địa bàn

thành phố Hồ Chí Minh trong

quản lý nhà nước đối với

doanh nghiệp, hộ kinh doanh

sau đăng ký thành lập

Thay thế

- Các văn bản căn cứ ban hành đã hết hiệu lực.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật và tình hình phát triển kinh

tế xã hội Thành phố.

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Năm 2024 -

2025

51 Quyết định
02/2018/QĐ-UBND

19/01/2018

Ban hành Quy chế thực hiện

liên thông nhóm thủ tục đăng

ký hộ kinh doanh và đăng ký

thuế trên địa bàn thành phố

Hồ Chí Minh

Bãi bỏ

Nội dung văn bản không còn phù hợp vì Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ

sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 hướng dẫn về

đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023 đã bổ sung quy định

pháp lý cho việc liên thông hai thủ tục là đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ

kinh doanh.

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư
Năm 2024

52 Quyết định
51/2022/QĐ-UBND

28/12/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều

của Quy chế thực hiện liên

thông nhóm thủ tục đăng ký

hộ kinh doanh và đăng ký

thuế trên địa bàn Thành phố

Hồ Chí Minh ban hành kèm

theo Quyết định số

02/2018/QĐ-UBND ngày 19

tháng 01 năm 2018 của Ủy

ban nhân dân Thành phố Hồ

Chí Minh

Bãi bỏ

Nội dung văn bản không còn phù hợp vì Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ

sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 hướng dẫn về

đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023 đã bổ sung quy định

pháp lý cho việc liên thông hai thủ tục là đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ

kinh doanh.

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư
Năm 2024
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http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/51-2022-qd-ubnd/ngay/28-12-2022/noi-dung/45253/45290
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/51-2022-qd-ubnd/ngay/28-12-2022/noi-dung/45253/45290
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/51-2022-qd-ubnd/ngay/28-12-2022/noi-dung/45253/45290
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/51-2022-qd-ubnd/ngay/28-12-2022/noi-dung/45253/45290
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/51-2022-qd-ubnd/ngay/28-12-2022/noi-dung/45253/45290
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/51-2022-qd-ubnd/ngay/28-12-2022/noi-dung/45253/45290
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/51-2022-qd-ubnd/ngay/28-12-2022/noi-dung/45253/45290
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/51-2022-qd-ubnd/ngay/28-12-2022/noi-dung/45253/45290
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/51-2022-qd-ubnd/ngay/28-12-2022/noi-dung/45253/45290
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/51-2022-qd-ubnd/ngay/28-12-2022/noi-dung/45253/45290
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/51-2022-qd-ubnd/ngay/28-12-2022/noi-dung/45253/45290
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/51-2022-qd-ubnd/ngay/28-12-2022/noi-dung/45253/45290
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/51-2022-qd-ubnd/ngay/28-12-2022/noi-dung/45253/45290
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/51-2022-qd-ubnd/ngay/28-12-2022/noi-dung/45253/45290
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/51-2022-qd-ubnd/ngay/28-12-2022/noi-dung/45253/45290
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53 Quyết định
25/2015/QĐ-UBND 

15/5/2015

Ban hành Quy định phân công

thực hiện các quyền, trách

nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở

hữu Nhà nước đối với doanh

nghiệp nhà nước và vốn Nhà

nước đầu tư vào doanh nghiệp

Thay thế

- Một số căn cứ ban hành đã hết hiệu lực.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật và tình hình phát triển kinh

tế xã hội Thành phố.

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Năm 2024 -

2025

54 Quyết định
37/2015/QĐ-UBND

28/7/2015

Ban hành Quy chế xây dựng,

quản lý và thực hiện Chương

trình xúc tiến Thương mại -

Đầu tư - Du lịch trên địa bàn

Thành phố Hồ Chí Minh

Bãi bỏ

Thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có

Tờ trình số 13375/TTr-SKHĐT ngày 13/10/2023 báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố

về đề nghị xây dựng Quyết định bãi bỏ Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày

28/7/2023

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư
Năm 2024

55 Quyết định
50/2015/QĐ-UBND 

30/10/2015

Ban hành quy định về thực

hiện Chương trình kích cầu

đầu tư của Thành phố Hồ Chí

Minh

Thay thế
Một số nội dung quy định mới cần điều chỉnh, cập nhật để phù hợp với thực tiễn triển

khai tại Thành phố Hồ Chí Minh và triển khai Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND   

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Năm 2024 -

2025

34 văn bản, gồm:

56 Nghị quyết
47/2006/NQ-HĐND

13/7/2006

Về thực hiện một số chế độ,

chính sách đối với người sau

cai nghiện ma túy tại cơ sở

chữa bệnh của Thành phố

Bãi bỏ
Toàn bộ nội dung văn bản không phù hợp theo quy định tại Luật phòng, chống ma túy

năm 2021, Nghị định số 116/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội

Năm 2024

57 Nghị quyết
06/2009/NQ-HĐND

09/7/2009

Về điều chỉnh trợ cấp nuôi

dưỡng hàng tháng cho đối

tượng bảo trợ xã hội và tiền ăn

cho đối tượng xã hội bị ốm

đau nằm điều trị tại cơ sở y tế

của các đơn vị sự nghiệp do

Sở Lao động - Thương binh

và Xã hội, Lực lượng Thanh

niên xung phong và Sở Y tế

thành phố quản lý

Bãi bỏ

Nội dung văn bản đã được điều chỉnh tại Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND và Nghị

quyết số 34/2023/NQ-HĐND, nên văn bản này không còn áp dụng. Cụ thể:

- Khoản 1.1 Điều 1 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND đã được điều chỉnh tại Nghị

quyết số 31/2013/NQ-HĐND.

- Khoản 1.2 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND không còn phù hợp, nội dung đã được

điều chỉnh tại Nghị quyết số 34/2023/NQ-HĐND.

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội

Năm 2024

58 Nghị quyết
09/2012/NQ-HĐND

07/12/2012

Về một số chính sách hỗ trợ

hộ nghèo và hộ cận nghèo trên 

địa bàn thành phố giai đoạn

2012-2015

Bãi bỏ

- Giai đoạn thực hiện đã kết thúc năm 2015.

- Hiện nay, Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020

về Chương trình Giảm nghèo Thành phố giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết

06/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 về sửa đổi một số điều của Nghị quyết

13/2020/NQ-HĐND.

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội

Năm 2024

IX. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

9 nghị quyết, 25 quyết định, 0 chỉ thị
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59 Nghị quyết
31/2013/NQ-HĐND

10/12/2013

Về điều chỉnh một số chế độ,

chính sách hỗ trợ cho đối

tượng người cai nghiện ma

túy, người sau cai nghiện,

bệnh nhân Bệnh viện Nhân

Ái, đối tượng bảo trợ xã hội

và trại viên Khu điều trị

phong Bến Sắn do Sở Lao

động - Thương binh và Xã

hội, Sở Y tế và Lực lượng

Thanh niên xung phong thành

phố quản lý

Bãi bỏ

- Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND đã được điều chỉnh theo Nghị

quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 11/11/2023.

- Khoản 3, khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND đã được thay thế bởi

Điều 1, Điều 2 Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND, khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số

31/2013/NQ-HĐND đã được thay thế bởi Điều 1 Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND

ngày 09 /12/2015.

- Các nội dung tại khoản 1, 2 Điều 1 Nghị quyết điều chỉnh theo Nghị quyết số

21/2023/NQ-HĐND ngày 11/11/2023.

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội

Năm 2024-

2025

60 Nghị quyết
34/2013/NQ-HĐND

10/12/2013

Về mức chuẩn hộ nghèo, hộ

cận nghèo Thành phố giai

đoạn 2014 - 2015

Bãi bỏ
Tiêu chí hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2014-2015 đã không còn phù hợp giai đoạn

hiện nay

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội

Năm 2024

61 Nghị quyết
15/2015/NQ-HĐND

09/12/2015

Về Chương trình giảm nghèo

bền vững của Thành phố Hồ

Chí Minh giai đoạn 2016 -

2020

Bãi bỏ

- Chương trình giảm nghèo bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 –

2020 đã không còn phù hợp giai đoạn hiện nay.

- Tiêu chí xác định hộ nghèo và cận nghèo giai đoạn 2016 – 2020 của Nghị quyết này đã

bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND về điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo, hộ

cận nghèo Thành phố giai đoạn 2019 – 2020.

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội

Năm 2024

62 Nghị quyết
126/2016/NQ-HĐND

09/12/2016

Về chế độ hỗ trợ đối với

nguyời có công với cách mạng

và thân nhân trên địa bàn

Thành phố Hồ Chí Minh

Sửa đổi, bổ 

sung

Nội dung văn bản không còn phù hợp vì có sự thay đổi về đối tượng, phương tiện trợ

giúp, dụng cụ chỉnh hình, mức hỗ trợ quy định tại Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày

24/7/2021 và Nghị định 55/2023/NĐ-CP ngày 21/7/2023.

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội

Năm 2024 -

2025

63 Nghị quyết
23/2018/NQ-HĐND

07/12/2018

Về điều chỉnh mức chuẩn hộ

nghèo, hộ cận nghèo Thành

phố giai đoạn 2019 - 2020

Bãi bỏ

- Nội dung quy định mức chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2019 –

2020 đã không còn phù hợp với hiện nay. Theo đó, ngày 09/12/2020, HĐND Thành phố

đã ban hành ban hành Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND về Chương trình giảm nghèo

bền vững Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025 và được Nghị quyết số

06/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số

13/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020.

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội

Năm 2024



12

64
Nghị 

Quyết

09/2021/NQ -HĐND

25/6/2021

Về một số chế độ, chính sách

đặc thù phục vụ công tác

phòng, chống dịch COVID-

19, hỗ trợ người dân bị tác

động bởi dịch COVID-19 trên

địa bàn TP.HCM.

Bãi bỏ một 

phần

Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Hội

đồng nhân dân Thành phố về một số chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, 

chống dịch COVID-19, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch COVID-19 trên địa bàn

Thành phố Hồ Chí Minh có nêu:

“1. Chính sách hỗ trợ tiền ăn

a) Đối tượng quy định tại điểm b khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08

tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám chữa bệnh và một số

chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 được hỗ trợ tiền ăn 80.000

đồng/người/ngày trong thời gian phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung.

b) Người tham gia công tác phòng, chống dịch thuộc đối tượng quy định tại khoản 5

Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ và các lực

lượng trực tiếp khác tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 được hỗ trợ tiền ăn

120.000 đồng/người/ngày trong thời gian tham gia phòng, chống dịch”.

Tuy nhiên, hiện nay Nghị quyết số 16/NQ-CP Ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Chính

phủ đã hết hiệu lực.

Do đó, Sở Y tế đề xuất bãi bỏ Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày

25 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố về một số chế độ, chính sách

đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, hỗ trợ người dân bị tác động

bởi dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội

Năm 2024

65 Quyết định

6301/1998/QĐ-UB-

NC

21/11/1998

Ban hành quy chế và nội quy

thi nâng ngạch viên chức

chuyên môn, nghiệp vụ trong

doanh nghiệp nhà nước thuộc

thành phố Hồ Chí Minh

Bãi bỏ
- Các căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

- Nội dung của Quyết định này không còn phù hợp quy định của pháp luật hiện hành

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội

Năm 2024

66 Quyết định
45/2005/QĐ-UB

21/3/2005

Về thực hiện chế độ phụ cấp

đối với cán bộ-công chức,

người lao động làm việc tại

các cơ sở xã hội, cơ sở chữa

bệnh và người sau cai nghiện

ma túy

Bãi bỏ

- Các căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

- Nội dung của Quyết định này không còn phù hợp quy định của Nghị quyết số

21/2017/NQ-HĐND, Nghị định số 116/2021/NĐ-CP và Luật Phòng, chống ma túy năm

2020

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội

Năm 2024

67 Quyết định
178/2005/QĐ-UBND

29/09/2005

Về bổ sung, điều chỉnh một số

chế độ, chính sách xã hội tại

các trung tâm bảo trợ xã hội,

cơ sở chữa bệnh và tại cộng

đồng của thành phố

Bãi bỏ 

- Các căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực;

- Nội dung của Quyết định này không còn phù hợp quy định của Nghị quyết số

11/2019/NQ-HĐND, Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND, Quyết định số 66/2017/QĐ-

UBND,  Nghị định số 26/2016/NĐ-CP.

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội

Năm 2024

68 Quyết định
02/2006/QD-UBND

01/10/2006

Về thành lập Hội đồng tư vấn

đưa người vào cơ sở chữa

bệnh, cơ sở dạy nghề và giải

quyết việc làm cho người sau

cai nghiện ma túy và giải

quyết tái hòa nhập cộng đồng

cấp thành phố

Bãi bỏ

- Các căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực;

- Nội dung của Quyết định này không còn phù hợp quy định của Nghị định số

116/2021/NĐ-CP và Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; nội dung văn bản không còn

áp dụng thực hiện

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội

Năm 2024
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69 Quyết định
80/2006/QĐ-UBND

 26/5/2006

Ban hành Quy chế hoạt động

của Hội đồng tư vấn đưa

người vào cơ sở chữa bệnh, cơ

sở dạy nghề và giải quyết việc

làm cho người sau cai nghiện

ma tuý và giải quyết tái hoà

nhập cộng đồng cấp thành phố 

Bãi bỏ

- Các căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực;

- Nội dung của Quyết định này không còn phù hợp quy định của Luật Phòng, chống ma

túy năm 2021, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định số 116/2021/NĐ-

CP

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội

Năm 2024

70 Quyết định
170/2006/QĐ-UBND

30/11/2006

Về ủy quyền cho Giám đốc Sở

Lao động - Thương binh và

Xã hội tiếp nhận, kiểm tra và

thông báo đăng ký quy chế trả

lương, quy chế thưởng đối với

các Công ty Nhà nước thuộc

thành phố

Bãi bỏ

- Các căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

- Nội dung của Quyết định quy định thực hiện theo quy định tại tiết b, điểm 2, Mục IV

Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Lao động,

Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14

tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập

trong các Công ty Nhà nước.Tuy nhiên, Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH đã hết

hiệu lực.

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội

Năm 2024

71 Quyết định
174/2006/QĐ-UBND

12/05/2006

Về bố trí chức danh và chế độ,

chính sách đối với cán bộ phụ

trách công tác xóa đói giảm

nghèo của quận - huyện,

phường - xã, thị trấn

Bãi bỏ

- Nội dung về bố trí chức danh và chế độ, chính sách đối với cán bộ phụ trách công tác

xóa đói giảm nghèo của quận - huyện, phường - xã, thị trấn đã được quy định tại mục

10.5.2, 10.5.3 Điều 1 trong Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2021

về phê duyệt Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn

2021 - 2025. 

- Nội dung văn bản không còn được thực hiện.

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội

Năm 2024

72 Quyết định
38/2007/QĐ-UBND

05/3/2007

Về việc ban hành Quy trình

xếp hạng các Công ty Nhà

nước trực thuộc thành phố Hồ

Chí Minh.

Bãi bỏ

- Các căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

- Nội dung của Quyết định không phù hợp Nghị định số 52/2016/NĐ-CP và Thông tư

số 27/2016/TT-BLĐTBXH và E1923/2005/TT-BLĐTBXH-BTC

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội

Năm 2024

73 Quyết định
04/2009/QĐ-UBND

20/01/2009

Về chính sách hỗ trợ chuyển

đổi nghề cho người nghèo

đang sử dụng loại phương tiện

xe ba, bốn bánh tự chế trên

địa bàn Thành phố

Bãi bỏ

- Nội dung tại Điều 3 của Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND đã được điều chỉnh theo

Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 04/5/2010.

- Đối tượng được hỗ trợ quy định tại Điểm 1 (Người nghèo (có mã số hộ nghèo giai

đoạn 2 của thành phố), hiện nay đã được điều chỉnh tại Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND.

- Chính sách hỗ trợ đã được quy định tại Quyết định 1291/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4

năm 2021 về phê duyệt Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố Hồ Chí Minh

giai đoạn 2021 - 2025.

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội

Năm 2024

74 Quyết định
61/2009/QĐ-UBND

27/07/2009

Về thực hiện chế độ phụ cấp

đối với cán bộ, viên chức làm

việc tại các cơ sở quản lý

người nghiện ma túy, người

bán dâm và người sau cai

nghiện ma túy

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 13/7/2019

của Hội đồng nhân dân Thành phố về chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên

chức và người lao động làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở xã hội công lập

theo Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội

Năm 2024

http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=762
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=762
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=762
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=762
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=762
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=762
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=762
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=762
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=762
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=762
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=762
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=762
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=762
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=762
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=762
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=762
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=762
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=762
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=762
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=762
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=762
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=762
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=762
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=762
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=762
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=762
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=762
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=762
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=762
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75 Quyết định
62/2009/QĐ-UBND

27/07/2009

Về điều chỉnh trợ cấp nuôi

dưỡng hàng tháng cho đối

tượng bảo trợ xã hội và tiền ăn

cho đối tượng xã hội bị ốm

đau nằm điều trị tại cơ sở y tế

của các đơn vị sự nghiệp do

Sở Lao động - Thương binh

và Xã hội, Lực lượng Thanh

niên Xung phong và Sở Y tế

thành phố quản lý

Bãi bỏ

- Khoản 1 Điều 1 đã bị bãi bỏ bởi Quyết định 13/2014/QĐ-UBND; Khoản 2 Điều 1 đã

không còn được thực hiện bởi Quyết định số 66/2017/QĐ-UBND. Hiện nay, nội dung

văn bản không còn được thực hiện.

- Đối tượng áp dụng tại khoản 2 Điều 1 (trừ người cai nghiện ma túy) tại Quyết định số

62/2009/QĐ-UBND đã được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 13

ngày 6/12/2023 và ban hành Nghị quyết số 34/2023/NQ-HĐND

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội

Năm 2024

76 Quyết định
87/2009/QĐ-UBND

11/05/2009

Về thực hiện chế độ phụ cấp

đối với cán bộ, viên chức làm

việc tại các cơ sở quản lý

người nghiện ma túy, người

bán dâm và người sau cai

nghiện ma túy

Bãi bỏ

- Căn cứ trực tiếp ban hành văn bản là Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND ngày

09/7/2009 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành chế độ phụ cấp

đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán

dâm và người sau cai nghiện ma túy đã hết hiệu lực, nên Quyết định này không còn

được thực hiện.

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội

Năm 2024

77 Quyết định
28/2010/QĐ-UBND

04/05/2010

Về sửa đổi, bổ sung một phần

Điều 3 của Quyết định số

04/2009/QĐ-UBND ngày

20/01/2009 của UBND Thành

phố về chính sách hỗ trợ

chuyển đổi nghề cho người

nghèo đang sử dụng loại

phương tiện xe ba, bốn bánh

tự chế trên địa bàn thành phố

Bãi bỏ

- Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND đang được kiến nghị bãi bỏ.

- Chính sách hỗ trợ đã được quy định tại Quyết định 1291/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4

năm 2021 về phê duyệt Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố Hồ Chí Minh

giai đoạn 2021 - 2025.

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội

Năm 2024

78 Quyết định
86/2010/QĐ-UBND

22/12/2010

Về bổ sung nhiệm vụ và chế

độ thù lao cho cộng tác viên

Dân số - Kế hoạch hóa gia

đình để thực hiện thêm nhiệm

vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại

tổ dân phố, khu phố, ấp trên

địa bàn thành phố

Bãi bỏ 

Nội dung văn bản không còn phù hợp Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày

09/12/2021 quy định mức chi bồi dưỡng, hỗ trợ cho cộng tác viên dân số trên địa bàn

Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2025

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội

Năm 2024

http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?DMS_view=view&DMS_type=2&DMS_key=5281
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79 Quyết định
87/2010/QĐ-UBND

21/12/2010

Về việc điều chỉnh, bổ sung

một số chế độ cho đối tượng

bảo trợ xã hội và cai nghiện

ma túy, mại dâm; cán bộ, nhân

viên đang công tác tại các đơn

vị sự nghiệp thuộc Sở Lao

động – Thương binh và Xã

hội và Lực lượng Thanh niên

Xung phong thành phố

Bãi bỏ

- Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 87/2010/QĐ-UBND đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số

13/2014/QĐ-UBND

- Khoản 2 và Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 87/2010/QĐ-UBND đã bị bãi bỏ bởi

Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND.

- Khoản 4 Quyết định số 87/2010/QĐ-UBND không còn phù hợp với Nghị quyết số

13/2018/NQ-HĐND.

Do đó Quyết định này không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội

Năm 2024

80 Quyết định
10/2013/QĐ-UBND

03/08/2013

Ban hành quy định về quản lý

người sau cai nghiện tại nơi

cư trú trên địa bàn Thành phố

Hồ Chí Minh

Bãi bỏ
- Các căn cứ pháp lý trực tiếp ban hành văn bản đã hết hiệu lực thi hành.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp với pháp luật hiện hành

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội

Năm 2024

81 Quyết định
12/2013/QĐ-UBND

20/03/2013

Về thực hiện chế độ hỗ trợ đối

với người bị áp dụng biện

pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh

tại các cơ sở chữa bệnh do Sở

Lao động - Thương binh và

Xã hội và Lực lượng Thanh

niên xung phong thành phố

quản lý

Bãi bỏ

Nội dung văn bản đã không còn được thực hiện, cụ thể: 

- Điểm b khoản 1 Điều 1 đã được thay thế tại điểm b, khoản 1 Điều 1 Quyết định số

13/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Khoản 1,2,4,5 Điều 1 của Quyềt định này đã bị thay thế tại Quyêt định số 66/2017/QĐ-

UBND ngày 20/12/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Khoản 3, 6 Điều 1 Quyết định đã được quy định tại Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND

ngày 11/11/2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội

Năm 2024

82 Quyết định
13/2014/QĐ-UBND

27/03/2014

Về điều chỉnh một số chế độ,

chính sách hỗ trợ cho đối

tượng người cai nghiện ma

túy, người sau cai nghiện,

bệnh nhân Bệnh viện Nhân

Ái, đối tượng bảo trợ xã hội

và trại viên Khu điều trị

phong Bến Sắn do Sở Lao

động - Thương binh và Xã

hội, Sở Y tế và Lực lượng

Thanh niên xung phong

Thành phố quản lý

Bãi bỏ

- Khoản 3, khoản 4 Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND căn cứ trực tiếp (quy định lại)

Khoản 3, khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND. Tuy nhiên, nội dung này

đã được thay thế bởi Điều 1, Điều 2 Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND.

- Các nội dung quy định tại khoản 1, 2 Điều 1 Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND đã

được điều chỉnh theo Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 11/11/2023.

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội

Năm 2024

83 Quyết định
51/2015/QĐ-UBND

13/11/2015

Ban hành Quy trình thực hiện

cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các

đối tượng bảo trợ xã hội tại

cộng đồng trên địa bàn Thành

phố Hồ Chí Minh

Bãi bỏ 

- Nội dung văn bản không cón phù hợp Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, Nghị định số

20/2021/NĐ-CP, Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH, các văn bản này đã được triển

khai thực hiện; 

- Bảo hiểm xã hội có ban hành Quyết định số 490/QĐ-BHXH triển khai thực hiện quy

trình thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế chung.

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội

Năm 2024
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84 Quyết định
58/2015/QĐ-UBND

31/12/2015

Về ban hành chuẩn hộ nghèo,

hộ cận nghèo Thành phố áp

dụng cho giai đoạn 2016 -

2020

Bãi bỏ

- Ngày 15/3/2019 UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND về

sửa đổi, bổ sung Quyết định 58/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 về việc ban hành

chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020.

- Hiện nay Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND không còn phù hợp giai đoạn 2021 –

2025.

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội

Năm 2024

85 Quyết định
07/2016/QĐ-UBND

11/03/2016

Về chế độ hỗ trợ đối với

người nghiện ma túy cai

nghiện ma túy tại gia đình, tại

cộng đồng trên địa bàn Thành

phố Hồ Chí Minh

Bãi bỏ

- Căn cứ pháp lý trực tiếp ban hành văn bản là Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày

09/12/2015 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chế độ hỗ trợ đối với

người nghiện ma túy cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng địa bàn Thành phố Hồ

Chí Minh đã hết hiệu lực tư ngày 01/01/2024 do bị thay thế bởi Nghị quyết số

21/2023/NQ-HĐND ngày 11/11/2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố Quy định về

chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma

túy bị tạm giữ theo thủ tục hành chính để xác định tình trạng nghiện ma túy tại cơ sở cai

nghiện ma túy công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội

Năm 2024

86 Quyết định
15/2016/QĐ- UBND

09/5/2016

Về việc phân cấp tiếp nhận hồ

sơ đăng ký Nội quy lao động

của người sử dụng lao động

sử dụng từ 10 người Iao động

trở lên trên địa bàn Thành phố

Hồ Chí Minh

Bãi bỏ

- Căn cứ ban hành Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND là quy định tại Điều 120 Bộ luật

Lao động năm 2012 và Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ.

Tuy nhiên các văn bản này đã hết hiệu lực kể từ ngày Bộ luật Lao động năm 2019 và

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và

hướng dẫn một số điều của Bộ luật lao động.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp pháp luật lao động hiện hành.

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội

Năm 2024

87 Quyết định
21/2016/QĐ- UBND

21/6/2016

Ban hành Quy chế phối hợp

giải quyết bước đầu các cuộc

đình công không đúng quy

định pháp luật lao động trên

địa bàn Thành phố

Bãi bỏ

- Căn cứ ban hành Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND là quy định tại Điều 120 Bộ luật

Lao động năm 2012 và Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ.

Tuy nhiên các văn bản này đã hết hiệu lực kể từ ngày Bộ luật Lao động năm 2019 và

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và

hướng dẫn một số điều của Bộ luật Lao động.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp Bộ luật Lao động năm 2019, Nghị định số

145/2020/NĐ-CP

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội

Năm 2024

88 Quyết định
50/2016/QĐ- UBND

09/12/2016

Về phân cấp tiếp nhận thỏa

ước lao động tập thể doanh

nghiệp trên địa bàn thành phố

Hồ Chí Minh

Bãi bỏ

- Căn cứ pháp lý trực tiếp ban hành Quyết định này là Điều 75 Bộ luật Lao động năm

2012 và Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ. Tuy nhiên các

văn bản này đã hết hiệu lực kể từ ngày Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số

145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một

số điều của Bộ luật Lao động.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp Bộ luật Lao động năm 2019, Nghị định số

145/2020/NĐ-CP

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội

Năm 2024

89 Quyết định
07/2019/QĐ-UBND

15/3/2019

Về sửa đổi, bổ sung Quyết

định 58/2015/QĐ-UBND

ngày 31/12/2015 về việc ban

hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận

nghèo Thành phố áp dụng cho

giai đoạn 2016 - 2020

Bãi bỏ

- Ngày 09/12/2020, Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành Nghị quyết số

13/2020/NQ-HĐND về Chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố Hồ Chí Minh

giai đoạn 2021 – 2025 và Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 về sửa

đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND và Nghị

quyết số 06/2023/NQ-HĐND.

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội

Năm 2024

X. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CỦA SỞ NỘI VỤ
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https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2015&eday=09/12/2015
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24 văn bản, gồm:

90 Nghị quyết
68/2006/NQ-HĐND

12/12/2006

Về trợ cấp đối với cán bộ,

giáo viên, công nhân viên

ngành Giáo dục công tác ở các 

xã, phường khó khăn trên địa

bàn Thành phố

Thay thế

- Căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

- Địa bàn được hưởng trợ cấp đã thay đổi. Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 34/2011/QĐ-

UBND “chấm dứt thực hiện phụ cấp này đối với các phường thuộc quận 9”.

- Nội dung quy định mức trợ cấp không còn phù hợp quy định hiện hành; nội dung

không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế,  xã hội Thành phố.

Sở Nội vụ
Năm 2024 -

2025

91 Nghị quyết
28/2011/NQ-HĐND

12/07/2011

Về nâng mức phụ cấp hàng

tháng đối với lực lượng Bảo

vệ dân phố và Công an viên

Bãi bỏ

- Nội dung phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố nêu tại Nghị quyết số

28/2011/NQ-HĐND đã bị bãi bỏ bởi Điều 2 Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày

07/12/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp cho cán

bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Dân quân tự vệ; nâng phụ cấp hàng tháng, phục cấp trách

nhiệm, trợ cấp trang phục đối với lực lượng Bảo vệ dân phố.

- Nội dung phụ cấp hàng tháng đối với Công an viên và Phó Trưởng Công an xã đã

được điều chỉnh bởi Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng

nhân dân Thành phố về điều chỉnh chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã và

Bảo vệ dân phố. Tuy nhiên, Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND đã được thay thế bởi

Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

- Hiện nay, mức hỗ trợ đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách được áp dụng

theo Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng nhân dân Thành

phố quy định số lượng, mức phụ cấp, chính sách hỗ trợ đối với lực lượng Công an xã

bán chuyên trách được bố trí tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại ấp; mức chi hỗ trợ

thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp

xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại ấp

thuộc xã của 05 huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Nội vụ Năm 2024

92 Nghị quyết
11/2014/NQ-HĐND

09/11/2014

Về chế độ hỗ trợ đối với cán

bộ không chuyên trách Mặt

trận Tổ quốc, các đoàn thể

phường, xã, thị trấn, phụ cấp

đối với cán bộ không chuyên

trách ở khu phố, ấp, tổ dân

phố, tổ nhân dân và hỗ trợ

kinh phí hoạt động ở khu phố,

ấp

Thay thế

Căn cứ Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí

điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố, Sở Nội vụ sẽ tham mưu

Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết

thay thế Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND.

Sở Nội vụ
Năm 2024 -

2025

93 Nghị quyết
06/2015/NQ-HĐND

29/7/2015

Về quy định cụ thể số lượng,

chức danh, mức phụ cấp của

từng chức danh và mức phụ

cấp kiêm nhiệm chức danh đối

với cán bộ không chuyên

trách ở khu phố, ấp, tổ dân

phố, tổ nhân dân

Thay thế

Căn cứ Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí

điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố, Sở Nội vụ sẽ tham mưu

Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết

thay thế Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND.

Sở Nội vụ
Năm 2024 -

2025

9 nghị quyết, 14 quyết định, 1 chỉ thị

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=11/2014/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=309
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=11/2014/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=309
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=06/2015/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=309
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=06/2015/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=309
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94 Nghị quyết
15/2017/NQ-HĐND

12/07/2017

Về điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp 

cho cán bộ, chiến sĩ thuộc lực

lượng Dân quân tự vệ; nâng

phụ cấp hàng tháng, phụ cấp

trách nhiệm, trợ cấp trang

phục đối với lực lượng Bảo vệ

dân phố

Thay thế

- Khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND quy định chế

độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ đã được bãi bỏ bởi Nghị quyết số

03/2022/NQ-HĐND ngày 07/4/2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định chế

độ phụ cấp hàng tháng của Khu (ấp) Đội trưởng; mức trợ cấp ngày công lao động, trợ

cấp ngày công lao động tăng thêm đối với Dân quân thường trực và Dân quân khi làm

nhiệm vụ.

- Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố đã có nhiều thay đổi, mức phụ cấp

hàng tháng của lực lượng Bảo vệ dân phố còn thấp, chưa đảm bảo chi phí sinh hoạt tối

thiểu tại đô thị đặc biệt nên cần điều chỉnh chính sách đối với lực lượng Bảo vệ dân phố

đang tham gia các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

- Hiện nay, Sở Nội vụ đã có Tờ trình số 6672/TTr-SNV ngày 04/12/2023 về dự thảo Tờ

trình của Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua

Nghị quyết quy định mức phụ cấp hàng tháng, trợ cấp trang phục và hỗ trợ mua bảo

hiểm y tế tự nguyện đối với lực lượng Bảo vệ dân phố; hỗ trợ tiền ăn đối với Chỉ huy

trưởng và Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường, xã, thị trấn.

Sở Nội vụ
Năm 2024 -

2025

95 Nghị quyết
19/2017/NQ-HĐND 

07/12/2017

Về nâng mức hỗ trợ đối với

khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ

nhân dân

Sửa đổi, bổ 

sung

Đề nghị Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành một Nghị  quyết điều chỉnh  các cụm

từ có liên quan việc thực hiện Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 09 tháng 12

năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực (ngày 01 tháng 01 năm 2021) .

Cụ thể : nơi nhận của Nghị quyết có nêu cụm từ: “Thường trực HĐND, UBND, MTTQ

các quận, huyện”.

Sở Nội vụ
Năm 2024 -

2025

96 Nghị quyết
22/2017/NQ-HĐND 

07/12/2017

Về chính sách hỗ trợ ốm đau;

thai sản; tai nạn lao động,

bệnh nghề nghiệp đối với cán

bộ không chuyên trách

phường, xã, thị trấn

Sửa đổi, bổ 

sung

Đề nghị Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành một Nghị  quyết điều chỉnh  các cụm

từ có liên quan việc thực hiện Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14. Cụ thể, tại Điều

3 của Nghị quyết có nêu cụm từ: “Hội đồng nhân dân các quận, huyện”, Nơi nhận của

Nghị quyết có nêu cụm từ: “Thường trực HĐND, UBND, MTTQ các quận, huyện”.

Sở Nội vụ
Năm 2024 -

2025

97 Nghị quyết
06/2020/NQ-HĐND

07/11/2020

Về quy định chức danh, bố trí

số lượng và một số chế độ,

chính sách đối với người hoạt

động không chuyên trách ở

phường, xã, thị trấn trên địa

bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Sửa đổi, bổ 

sung

Đề nghị Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành một Nghị  quyết điều chỉnh  các cụm

từ có liên quan việc thực hiện Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14. Cụ thể, điểm a

khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết có nêu cụm từ: “Ủy ban nhân dân quận, huyện”, điểm

b khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết có nêu cụm từ: “Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận,

huyện”, điểm b khoản 5 Điều 4 có nêu cụm từ: “ngân sách quận, huyện”, khoản 2

Điều 8 của Nghị quyết có nêu cụm từ: “Hội đồng nhân dân quận, huyện”, nơi nhận của

Nghị quyết có nêu cụm từ: “Thường trực HĐND-UBND-UBMTTQVN 24 Q-H”,

“Thường trực HĐND-UBND các phường, xã, thị trấn”.

Sở Nội vụ
Năm 2024 -

2025

98 Nghị quyết
03/2021/NQ-HĐND 

23/3/2021

Về nội dung, mức chi, thời

gian được hưởng hỗ trợ phục

vụ cho công tác bầu cử đại

biểu Quốc hội khóa XV và đại

biểu Hội đồng nhân dân các

cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.

Bãi bỏ

Nội dung văn bản quy định nội dung, mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ cho

công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

nhiệm kỳ 2021 -2026 đã tổ chức thực hiện xong.

Sở Tài chính Năm 2024
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99 Quyết định
34/2005/QĐ-UBND 

23/02/2005

Về thực hiện chế độ phụ cấp

đối với cán bộ, công chức

khối Tư pháp

Bãi bỏ

- Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

-Nội dung văn bản không còn phù hợp Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6

năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành

phố Hồ Chí Minh và tình hình kinh tế xã hội của Thành phố.

Sở Nội vụ Năm 2024

100 Quyết định
189/2006/QĐ-UBND

29/12/2006

Về trợ cấp đối với cán bộ,

giáo viên, công nhân viên

ngành giáo dục công tác ở các

xã, phường khó khăn trên địa

bàn thành phố

Thay thế

- Căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

- Nội dung văn bản quy định mức trợ cấp không còn phù hợp với tình hình phát triển

kinh tế, xã hội và quy định hiện hành.

- Địa bàn được hưởng trợ cấp đã thay đổi. Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 34/2011/QĐ-

UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố đã quy định“chấm dứt thực hiện phụ cấp này

đối với các phường thuộc quận 9”.

Sở Nội vụ
Năm 2024 -

2025

101 Quyết định

36/2008/QĐ-UBND

06/5/2008

Về quy định tiếp nhận công

chức, viên chức ngoài biên

chế thành phố về công tác tại

cơ quan hành chính, sự nghiệp

của thành phố 

Thay thế/ bãi 

bỏ

- Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

-Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành.
Sở Nội vụ

Năm 2024 -

2025

102 Quyết định
59/2010/QĐ-UBND

31/8/2010

Về số lượng, chức danh và

chế độ, chính sách đối với cán

bộ không chuyên trách

phường, xã, thị trấn

Bãi bỏ

- Căn cứ trực tiếp ban hành văn bản này là Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND ngày 07

tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố, khóa VII, kỳ họp thứ 18 về bố trí

chức danh, số lượng và chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên

trách ở phường - xã, thị trấn theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP đã hết hiệu lực vì được

thay thế bằng Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND  ngày 11 tháng 7 năm 2020 về quy

định chức danh, bố trí số lượng và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động

không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND đã quy định cụ thể nội dung thực hiện, không cần

ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện.

Sở Nội vụ Năm 2024

103 Quyết định
13/2012/QĐ-UBND

26/3/2012

Về nâng mức phụ cấp đối với

lực lượng Bảo vệ dân phố và

Công an viên

Bãi bỏ

- Văn bản đã hết hiệu lực một phần theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 05

tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân dân Thành phố về sửa đổi Quyết định số

13/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về

nâng mức phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố và Công an viên (sửa đổi khoản 2,

3 Điều 1 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND liên quan đến công an xã).

- Nội dung còn lại cũng hết hiệu lực theo Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 07

tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp

cho cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Dân quân tự vệ; nâng phụ cấp hằng tháng, phụ cấp

trách nhiệm, trợ cấp trang phục đối với lực lượng Bảo vệ dân phố (điều chỉnh khoản 1

Điều 1 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND liên quan phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ

dân phố). Nội dung Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND đã quy định cụ thể nội dung

thực hiện, không cần ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai

thực hiện.

Sở Nội vụ Năm 2024
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104 Quyết định
30/2013/QĐ-UBND

17/8/2013

Về điều chỉnh mức phụ cấp

theo trình độ chuyên môn,

nghiệp vụ đối với cán bộ

không chuyên trách phường -

xã, thị trấn

Bãi bỏ

- Căn cứ pháp lý ban hành văn bản là Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng

7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng

theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị

trấn. Tuy nhiên, Nghị quyết này đã hết hiệu lực.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND  ngày 11

tháng 7 năm 2020 về quy định chức danh, bố trí số lượng và một số chế độ, chính sách

đối với người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành

phố Hồ Chí Minh. Theo đó,  Nghị quyết này đã quy định cụ thể nội dung thực hiện

Sở Nội vụ Năm 2024

105 Quyết định
35/2013/QĐ-UBND

10/9/2013

Ban hành Quy chế đào tạo,

bồi dưỡng cán bộ, công chức,

viên chức của Thành phố Hồ

Chí Minh

Bãi bỏ

- Căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9

năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức và Nghị

định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung

một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính

phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; và và Thông tư số 03/2023/TT-

BNV ngày 30 tháng 4 năm 2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định của Nghị

định số 101/2017/NĐ-CP và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP

Sở Nội vụ Năm 2024

106 Quyết định
44/2013/QĐ-UBND 

10/10/2013

Ban hành Quy chế quản lý Hồ

sơ điện tử cán bộ, công chức,

viên chức Thành phố Hồ Chí

Minh

Thay thế

Nội dung văn bản không còn phù hợp Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ về

quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; Thông tư số 06/2023/TT-

BNV ngày 04 tháng 5 năm 2023 ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu,

thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà

nước, để chuẩn hóa thông tin đầu vào, quản lý thông tin, dữ liệu của Cơ sở dữ liệu quốc

gia; và Thông tư số 05/2023/TT-BNV ngày 03 tháng 5 năm 20233 của Bộ trưởng Bộ

Nội vụ hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại

công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập để chuẩn hóa thông

tin đầu vào, quản lý thông tin, dữ liệu của Cơ sở dữ liệu quốc gia

Sở Nội vụ
Năm 2024 -

2025

107 Quyết định
44/2014/QĐ-UBND

12/04/2014 

Về chế độ hỗ trợ đối với cán

bộ không chuyên trách Mặt

trận Tổ quốc và các đoàn thể

phường, xã, thị trấn, phụ cấp

đối với cán bộ không chuyên

trách ở khu phố, ấp, tổ dân

phổ, tổ nhân dân và hỗ trợ

kinh phí hoạt động ở khu phố,

ấp

Bãi bỏ
-Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực thi hành.

-Nội dung văn bản không còn phù hợp.
Sở Nội vụ Năm 2024

108 Quyết định
48/2015/QĐ-UBND 

23/10/2015

Về quy định cụ thể số lượng,

chức danh, mức phụ cấp của

từng chức danh và mức phụ

cấp kiêm nhiệm chức danh đối

với cán bộ không chuyên

trách ở khu phố, ấp, tổ dân

phố, tổ nhân dân.

Bãi bỏ
-Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực thi hành.

-Nội dung văn bản không còn phù hợp
Sở Nội vụ Năm 2024

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=44/2014/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=309
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=44/2014/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=309
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=48/2015/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=309
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=48/2015/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=309
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109 Quyết định
24/2017/QĐ-UBND

25/4/2017

Ban hành Quy chế tổ chức và

hoạt động của ấp, khu phố, tổ

nhân dân, tổ dân phố

Bãi bỏ
-Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực thi hành.

-Nội dung văn bản không còn phù hợp
Sở Nội vụ Năm 2024

110 Quyết định
17/2019/QĐ-UBND

04/7/2019

Ban hành Quy định về chính

sách thu hút và phát triển đội

ngũ chuyên gia, nhà khoa học

và người có tài năng đặc biệt

đối với lĩnh vực thành phố Hồ

Chí Minh có nhu cầu trong

giai đoạn 2019- 2022

Thay thế/ bãi 

bỏ

Nội dung văn bản không còn phù hợp Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6

năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành

phố Hồ Chí Minh.
Sở Nội vụ

Năm 2024 -

2025

111 Quyết định
42/2021/QĐ-UBND 

01/12/2021

Ban hành Quy định phân cấp

tuyển dụng, sử dụng và quản

lý viên chức thuộc thẩm quyền 

quản lý của Ủy ban nhân dân

Thành phố Hồ Chí Minh

Sửa đổi, bổ 

sung

Nội dung văn bản cần điều chỉnh cho phù hợp Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07

tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số

115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên

chức. 

Sở Nội vụ
Năm 2024 -

2025

112 Quyết định
14/2022/QĐ-UBND

19/4/2022

Ban hành Quy chế quản lý và

xét duyệt cán bộ, công chức,

viên chức và người lao động

đi nước ngoài

Sửa đổi, bổ 

sung

Căn cứ ý kiến của Bộ Nội vụ tại Công văn số 3476/BNV-PC ngày 05 tháng 7 năm 2023

về việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực nội vụ, cần điều chỉnh các nội

dung về pháp lý đối với quy định không xét duyệt đối với cán bộ, công chức, viên chức

đi nước ngoài về việc công khác trong thời gian bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên

theo đề nghị của Bộ Nội vụ.

Sở Nội vụ
Năm 2024 -

2025

113 Chỉ thị
31/2014/CT-UBND

31/12/2014 

Về đẩy mạnh việc thực hiện

Quy chế dân chủ ở cơ sở
Bãi bỏ

-Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

-Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành.
Sở Nội vụ Năm 2024

14 văn bản, gồm:

114 Nghị quyết
02/2017/NQ-HĐND

07/06/2017

Về ban hành chính sách hỗ trợ

cho cán bộ có trình độ đại

học, cao đẳng công tác tại các

hợp tác xã nông nghiệp trên

địa bàn Thành phố Hồ Chí

Minh giai đoạn 2017 – 2020.

Bãi bỏ

- Căn cứ pháp lý trực tiếp ban hành văn bản là Luật hợp tác xã năm 2012 đã được thay

thế bằng Luật Hợp tác xã năm 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2024)

- Ngày 13/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1804/QĐ-TTg về

phê duyệt Chương trình hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 -2025, theo đó

tại điểm c khoản 2 Phần II có quy định có quy định nội dung hỗ trợ cho người lao động

tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học về làm việc tại các tổ chức kinh tế tập thể. 

- Ngày 24/11/2023, Sở Kế họach và Đầu tư đã có Tờ trình số 14935/TTr-SKHĐT về đề

nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức chi hỗ trợ

kinh phí ăn ở cho học viên và hỗ trợ lương cho lao động trẻ; độ tuổi lao động trẻ để

hưởng chính sách hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại hợp tác xã, liên hiệp hợp tác

xã; nguồn ngân sách triển khai chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thế, hợp tác xã

giai đọn 2024 – 2025 theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ

tướng Chính phủ.

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Năm 2024

115 Quyết định

7506/1999/QĐ-UB-

CNN

12/08/1999

Về việc ban hành quy định

khoán, bảo vệ, khoanh nuôi,

tái sinh và trồng rừng phòng

hộ ở huyện Cần Giờ

Thay thế -Nội dung văn bản không còn phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Năm 2024 -

2025

XI. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1 nghị quyết, 12 quyết định, 1 chỉ thị

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=24/2017/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=309
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=24/2017/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=309
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=31/2014/CT-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=309
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=31/2014/CT-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=309
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116 Quyết định
91/2005/QĐ-UB 

31/5/2005

Về ban hành Quy định về

quản lý nuôi thủy sản lồng, bè

trên sông Tắc quận 9

Bãi bỏ

- Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp với Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 do

thành phố Thủ Đức thành lập gồm địa giớ hành chính của 03 quận gồm: Quận 2, 9 và

quận Thủ Đức.

- Hiện nay, việc quản lý nuôi thủy sản lồng, bè được quy định tại Nghị định

26/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành

Luật Thủy sản.

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Năm 2024

117 Quyết định
05/2008/QĐ-UBND

21/01/2008

Về việc ban hành Quy chế

quản lý Khu Dụ trữ sinh

quyển rừng ngập mặn Cần Giờ

Thay thế

- Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định phát luật hiện hành và tình hình kinh

tế - xã hội.

- Tại điểm a khoản 2 Điều 2 Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ

tướng chính phủ quy định về phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất

Lâm nghiệp đối với UBND cấp tỉnh: “a) Ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền về

quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp để chỉ đạo các cấp, ngành, các tổ chức, hộ gia

đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn thực hiện các quy định của pháp luật”. 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Năm 2024 -

2025

118 Quyết định
03/2013/QĐ-UBND

17/01/2013

Về việc điều chỉnh mức tiền

công khoán bảo vệ rừng

phòng hộ trên địa bàn thành

phố

Bãi bỏ

- Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp tình hình thực tiễn cũng như thẩm quyền ban

hành. Do đó, cần ban hành theo hình thức Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Năm 2024

119 Quyết định
28/2014/QĐ-UBND

06/8/2014

Ban hành Quy định chế độ

trách nhiệm người đứng đầu

các cơ quan, đơn vị trong

công tác quản lý, bảo vệ đê

điều trên địa bàn Thành phố

Hồ Chí Minh

Thay thế

- Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực thi hành, cụ thể:

- Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão hiện hiện nay đã đổi tên thành Chi cục Thủy

lợi. và một số nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành và

tình hình kinh tế - xã hội.

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Năm 2024 -

2025

120 Quyết định
36/2014/QĐ-UBND

04/11/2014

Ban hành Quy định xét công

nhận và công bố huyện, xã đạt

chuẩn nông thôn mới trên địa

bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bãi bỏ 

- Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực;

- Hiện nay, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 2500/QĐ-UBND

ngày 12/6/2018 về ban hành Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công

nhận và công bố huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí

Minh giai đoạn 2018 – 2020, để làm căn cứ xét đánh giá các xã huyện đạt chuẩn nông

thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

- Ngày 02/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg về

ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhân, công bố và thu hồi

quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đtạ chuẩn nông thôn nâng

cao, đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

giai đoạn 2021 – 2025. Hiện nay, Thành phố áp dụng theo quyết định này để thực hiện.

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Năm 2024



23

121 Quyết định
26/2015/QĐ-UBND

08/6/2015

Ban hành chính sách hỗ trợ cơ

sở vật chất ban đầu cho các

Hợp tác xã nông nghiệp - dịch

vụ thành lập mới trên địa bàn

Thành phố giai đoạn 2015 -

2020

Bãi bỏ 

- Căn cứ pháp lý ban hành: Luật hợp xã năm 2012 đã được thay thế bởi Luật Hợp tác xã

năm 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024);

- Quyết định này quy định chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho các Hợp tác xã

nông nghiệp - dịch vụ thành lập mới trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2015 – 2020, đến

nay đã hết thời hạn thực hiện.

- Ngày 13/11/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1804/QĐ-TTg về phê

duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025.

Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được Ủy ban nhân dân Thành phố tham mưu trình

Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết

quy định mức chi hỗ trợ kình phí ăn ở cho học viên và hỗ trợ lương cho lao động trẻ; độ

tuổi lao động trẻ để để hưởng chính sách hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại hợp tác

xã, liên hiệp hợp tác xã; nguồn ngân sách triển khai chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế

tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2024 - 2025 theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày

13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ (Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Tờ trình số

14935/TTr-SKHĐT ngày 24/11/2023).

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Năm 2024

122 Quyết định
04/2018/QĐ-UBND

12/02/2018

Về việc ban hành Quy định cơ

chế quản lý hiện Chương trình

mục tiêu quốc gia về xây dựng

nông thôn đầu tư và xây dựng,

quản lý nguồn vốn đầu tư tại

các xã thực mới trên địa bàn

thành phố Hồ Chí Minh giai

đoạn 2017 – 2020.

Bãi bỏ/thay 

thế 

-Các văn bản căn cứ ban hành đã hết hiệu lực.

-Thời hạn thực hiện đã xong.

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Năm 2024 -

2025

123 Quyết định
40/2019/QĐ-UBND

20/12/2019

Ban hành Quy định về phân

cấp cho các Sở và Ủy ban

nhân dân quận - huyện quản

lý, khai thác các tuyến sông,

kênh, rạch trên địa bàn thành

phố Hồ Chí Minh.

Thay thế

- Căn cứ pháp lý trực tiếp để ban hành văn bản có thay đổi, cụ thể, Luật Phòng chống

thiên tai năm 2013 đã được sửa đổi bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của

Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp tình hình phát triển, kinh tế - xã hội của Thành

phố.

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Năm 2024 -

2025

124 Quyết định
29/2016/QĐ-UBND

13/8/2016

Ban hành Quy định về chính

sách và mức hỗ trợ khắc phục

thiệt hại do thiên tai gây ra

trên địa bàn thành phố Hồ Chí

Minh

Thay thế

- Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực, nội dung không còn phù hợp, cụ thể:

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 đã được thay thế bởi Nghị định số

20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017

của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất

vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

- Ngày 27/12/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn số 5037/UBND-VX về

tham mưu Quyết định về chính sách và mức hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra

trên địa bàn Thành phố, giao Sở Nông nghiêp và Phát triển nông thôn tham mưu thay

thế Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 13/8/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Năm 2024 -

2025
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125 Quyết định
02/2015/QĐ-UBND

09/01/2015

Ban hành Biểu giá cây trồng,

hoa màu trên địa bàn Thành

phố Hồ Chí Minh

Sửa đổi/ thay 

thế

- Căn cứ ban hành văn bản là Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính

phủ và Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 của Bộ Tài

chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dung

kinh phí ngân sách Nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông đã hết hiệu lực thi

hành;

-Nội dung: đơn giá một số loại hoa màu không còn phù hợp. 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Năm 2024 -

2025

126 Quyết định
56/2015/QĐ-UBND

12/10/2015

Về điều chỉnh đơn giá bồi

thường cây mía quy định tại

Quyết định số 02/2015/QĐ-

UBND ngày 09 tháng 1 năm

2015 của Ủy ban nhân dân

Thành phố ban hành Biểu giá

cây trồng, hoa màu trên địa

bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Sửa đổi/ thay 

thế

- Về căn cứ pháp lý: Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ và

Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính và

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dung kinh phí

ngân sách Nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông đã hết hiệu lực thi hành;

-Về nội dung: đơn giá một số loại hoa màu không còn phù hợp. 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Năm 2024 -

2025

127 Chỉ thị
14/2011/CT-UBND

13/4/2011

Về việc triển khai Nghị định

số 95/2010/NĐ-CP ngày 16

tháng 9 năm 2010 của Chính

phủ quy định về cấp phép và

phối hợp hoạt động với lực

lượng tìm kiếm cứu nạn nước

ngoài tại Việt Nam trên địa

bàn Thành phố.

Bãi bỏ

Do chức năng nhiệm vụ của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và

Tìm kiếm cứu nạn Thành phố hiện đang thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống

thiên tai năm 2013; sửa đổi một số điều năm 2020; Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày

06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống

thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật

Đê điều.

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Năm 2024

6 văn bản, gồm:

128 Quyết định
28/2011/QĐ-UBND 

19/5/2011

Ban hành quy định về điều

chỉnh quy hoạch đô thị tại

Thành phố Hồ Chí Minh

Bãi bỏ một 

phần

- Hầu hết căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

- Một số nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành; một số nội

dung văn bản đã được quy định cụ thể tại Luật, Nghị định, Thông tư 

Sở Quy hoạch - 

Kiến trúc
Năm 2024

129 Quyết định
48/2011/QĐ-UBND

12/7/2011

Về cấp Giấy phép quy hoạch

tại Thành phố Hồ Chí Minh
Bãi bỏ

- Hầu hết căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực. 

- Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành; nội dung văn bản

đã được quy định cụ thể tại Luật, Nghị định, Thông tư

Sở Quy hoạch - 

Kiến trúc
Năm 2024

130 Quyết định
65/2012/QĐ-UBND

28/12/2012

Về sửa đổi, bổ sung một số

điều của Quyết định số

48/2011/QĐ-UBND ngày 12

tháng 7 năm 2011 của Ủy ban

nhân dân Thành phố Hồ Chí

Minh về cấp Giấy phép quy

hoạch tại Thành phố Hồ Chí

Minh

Bãi bỏ

- Hầu hết căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành; nội dung văn bản

đã được quy định cụ thể tại Luật, Nghị định, Thông tư

Sở Quy hoạch - 

Kiến trúc
Năm 2024

131 Quyết định
49/2011/QĐ-UBND

12/7/2011

quy định về công bố công

khai và cung cấp thông tin quy

hoạch tại Thành phố Hồ Chí

Minh

Bãi bỏ

- Hầu hết căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành; nội dung văn bản

đã được quy định cụ thể tại Luật, Nghị định, Thông tư

Sở Quy hoạch - 

Kiến trúc
Năm 2024

XII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CỦA SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC

0 nghị quyết, 6 quyết định, 0 chỉ thị
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132 Quyết định
50/2011/QĐ-UBND

12/7/2011

về việc lập, thẩm định và phê

duyệt quy hoạch đô thị trên

địa bàn Thành phố Hồ Chí

Minh

Bãi bỏ một 

phần

- Hầu hết căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực. 

- Một số nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành; một số nội

dung văn bản đã được quy định cụ thể tại Luật, Nghị định, Thông tư

Sở Quy hoạch - 

Kiến trúc
Năm 2024

133 Quyết định
62/2012/QĐ-UBND

25/12/2012

về sửa đổi, bổ sung một số

điều của Quyết định số

50/2011/QĐ-UBND ngày 12

tháng 7 năm 2011

Bãi bỏ một 

phần

- Hầu hết căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực. 

- Một số nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành; một số nội

dung văn bản đã được quy định cụ thể tại Luật, Nghị định, Thông tư

Sở Quy hoạch - 

Kiến trúc
Năm 2024

7 văn bản, gồm:

134 Nghị quyết
22/2015/NQ-HĐND

09/12/2015

Về phương án thu phí bảo vệ

môi trường đối với nước thải

sinh hoạt giai đoạn 2016 -

2020

Bãi bỏ
- Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

- Thời gian thực hiện đã hết.
Sở Tài chính Năm 2024

135 Nghị quyết
08/2017/NQ-HĐND

12/07/2017

Về quy định mức trích từ các

khoản thu hồi phát hiện qua

công tác thanh tra đã thực nộp

vào ngân sách nhà nước

Sửa đổi, bổ 

sung 

- Quy định về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực

nộp vào ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND không còn phù

hợp với quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 37/2023/UBTVQH15

của Ủy ban thường vụ quốc hội trong năm 2024.

Sở Tài chính
Năm 2024 -

2025

136 Quyết định
11/2013/QĐ-UBND

11/3/2013

Về điều chỉnh giá nước sinh

hoạt khu vực nông thôn trên

địa bàn Thành phố Hồ Chí

Minh

Thay thế
- Căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành.
Sở Tài chính

Năm 2024 -

2025

137 Quyết định
20/2013/QĐ-UBND

24/6/2013

Ban hành cơ chế hỗ trợ từ

ngân sách nhà nước để thực

hiện Chương trình mục tiêu

quốc gia về xây dựng nông

thôn mới trên địa bàn Thành

phố Hồ Chí Minh giai đoạn

2010 - 2020

Bãi bỏ

- Căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

- Thời gian thực hiện đã hết.

Sở Tài chính Năm 2024

138 Quyết định
24/2013/QĐ-UBND

23/7/2013

Về chế độ bồi dưỡng cán bộ,

công chức làm công tác tiếp

công dân, xử lý đơn thư khiếu

nại, tố cáo, kiến nghị, phản

ánh trên địa bàn thành phố

Bãi bỏ 

- Các căn cứ pháp lý ban hành văn bản đều đã hết hiệu lực.

- Nội dung văn bản được xây dựng căn cứ trên Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND ngày

13/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về quy định một số mức chi cụ thể cho

công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn

Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Nghị quyết này đã được thay thế bởi Nghị quyết số

14/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về chế độ bồi

dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,

phản ánh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, Quyết định 24/2013/QĐ-UBND

hiện nay không còn được áp dụng.

Sở Tài chính Năm 2024

XIII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CỦA SỞ TÀI CHÍNH

2 nghị quyết, 5 quyết định, 0 chỉ thị

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=08/2017/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=309
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=08/2017/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=309
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=24/2013/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=309
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=24/2013/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=309
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139 Quyết định
25/2013/QĐ-UBND

23/7/2013

Về mức trích từ các khoản thu

hồi phát hiện qua công tác

thanh tra đã thực nộp vào

ngân sách nhà nước trên địa

bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bãi bỏ 

- Các căn cứ ban hành văn bản đều đã hết hiệu lực.

- Quyết định 25/2013/QĐ-UBND được xây dựng căn cứ trên Nghị quyết số

13/2013/NQ-HĐND ngày 13/7/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc ban

hành quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực

nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố. Nghị quyết này đã được thay thế

bởi Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố

về quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp

vào ngân sách nhà nước.

- Hiện nay, mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp

vào ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng theo Nghị

quyết 08/2017/NQ-HĐND. 

Do đó, Quyết định 25/2013/QĐ-UBND hiện nay không còn được áp dụng.

Sở Tài chính Năm 2024

140 Quyết định
24/2016/QĐ-UBND

02/7/2016

Về thực hiện thu phí bảo vệ

môi trường đối với nước thải

sinh hoạt trên địa bàn Thành

phố Hồ Chí Minh

Bãi bỏ
- Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

- Thời gian thực hiện đã hết.
Sở Tài chính Năm 2024

19 văn bản, gồm:

141 Quyết định
16/2014/QĐ-UBND

06/05/2014

Về việc phân vùng các nguồn

tiếp nhận nước thải trên địa

bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thay thế
- Căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành

Sở Tài nguyên 

và Môi trường

Năm 2024 -

2025

142 Quyết định
04/2015/QĐ-UBND

15/01/2015

Ban hành Quy định về quản lý

hoạt động khoáng sản và bảo

vệ khoáng sản chưa khai thác

trên địa bàn Thành phố Hồ

Chí Minh

Bãi bỏ
- Căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường
Năm 2024

143 Quyết định
05/2015/QĐ-UBND

28/01/2015

Ban hành Đơn giá hoạt động

quan trắc và phân tích môi

trường trên địa bàn Thành phố

Hồ Chí Minh

Bãi bỏ

- Căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

- Sở Tư pháp đã có văn bản thẩm định tại Công văn số 3728/STP-KTrVB ngày

06/8/2020, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ quy định trách nhiệm của cơ

quan rà soát và trình Ủy ban nhân dân Thành phố xử lý theo quy định tại Điểm c Khoản

3 Điều 139 và Khoản 3 Điều 153 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

Sở Tài nguyên 

và Môi trường
Năm 2024

144 Quyết định
43/2015/QĐ-UBND

01/9/2015

Ban hành Bộ đơn giá dự toán

lập và điều chỉnh quy hoạch,

kế hoạch sử dụng đất trên địa

bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thay thế

- Một số căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành và tình hình phát

triển kinh tế - xã hội Thành phố

Sở Tài nguyên 

và Môi trường

Năm 2024 -

2025

0 nghị quyết, 19 quyết định, 0 chỉ thị

XIII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=25/2013/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=309
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=25/2013/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=309
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145 Quyết định
44/2015/QĐ-UBND

09/09/2015

Ban hành Quy định quản lý

bùn thải trên địa bàn Thành

phố Hồ Chí Minh.

Bãi bỏ

- Nội dung văn bản không còn phù hợp, nên Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công

văn số 4285/STNMT-CTR ngày 02/6/2020; 8504/STNMT-CTR ngày 22/9/2020 trình

Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận dừng thực hiện nhiệm vụ xây dựng quy định

quản lý bùn thải trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh được UBNDTP giao nhiệm vụ tại Quyết

định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2020; 

- Ngày 15/01/2021, Sở Tư pháp có Công văn số 207/STP-VB trình Ủy ban nhân dân

Thành phố về công tác quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thống

nhất với các đề xuất nêu tại Công văn số 8504/STNMT-CTR ngày 22/9/2020.

Sở Tài nguyên 

và Môi trường
Năm 2024

146 Quyết định
54/2015/QĐ-UBND

09/12/2015

Ban hành hệ số điều chỉnh giá

đất theo vị trí để xác định giá

đất tính tiền thuê đất trong

khu công nghiệp, khu chế xuất

trên địa bàn Thành phố Hồ

Chí Minh

Sửa đổi, bổ 

sung

- Một số căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

- Nội dung văn bản cần điều chỉnh để phù hợp quy định hệ số điều chỉnh giá đất của

Thành phố hiện hành.

Sở Tài nguyên 

và Môi trường

Năm 2024 -

2025

147 Quyết định
36/2016/QĐ-UBND

19/09/2016

Quy chế đặt hàng và giao kế

hoạch cung ứng sản phẩm

dịch vụ công ích ngành tài

nguyên và môi trường tại

thành phố Hồ Chí Minh

Bãi bỏ
- Một số căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

Sở Tài nguyên 

và Môi trường
Năm 2024

148 Quyết định
40/2016/QĐ-UBND 

10/10/2016

Đơn giá hoạt động quan trắc

và phân tích môi trường đất

trên địa bàn thành phố Hồ Chí

Minh

Thay thế

-Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành; Sở Tư pháp đã có

văn bản thẩm định tại Công văn số 3728/STP-KTrVB ngày 06/8/2020, đề nghị Sở Tài

nguyên và Môi trường căn cứ quy định trách nhiệm của cơ quan rà soát và trình Ủy ban

nhân dân Thành phố xử lý theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 139 và Khoản 3 Điều

153 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

Sở Tài nguyên 

và Môi trường

Năm 2024 -

2025

149 Quyết định
04/2017/QĐ-UBND

20/01/2017

Về ban hành bộ Đơn giá sản

phẩm đo đạc bản đồ, xây dựng

cơ sở dữ liệu địa chính và

đăng ký cấp giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất, quyền sở

hữu nhà ở và tài sản khác gắn

liền với đất trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh.

Thay thế

- Hầu hết các căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

- Đơn giá sản phẩm đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà

ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được thay thế bằng Quyết định số 5555/QĐ-UBND

ngày 28/11/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Sở Tài nguyên 

và Môi trường

Năm 2024 -

2025

150 Quyết định
36/2017/QĐ-UBND

17/08/2017

Ban hành Quy định phối hợp

giải quyết thủ tục giao đất, cho 

thuê đất, chuyển mục đích sử

dụng đất; đăng ký đất đai, tài

sản khác gắn liền với đất; cấp,

cấp đổi, cấp lại giấy chứng

nhận quyền sử dụng đất,

quyền sở hữu nhà ở và tài sản

khác gắn liền với đất trên địa

bàn thành phố Hồ Chí Minh

Sửa đổi, bổ 

sung

Nội dung văn bản cần điều chỉnh cho phù hợp quy định hiện hành. Cụ thể, Khoản 5

Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Điều 37 Nghị định số

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Điều 37 Cấp giấy chứng nhận đối với

các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 95, Khoản 3 Điều 105 của Luật Đất đai);

Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP: Thay thế các cụm từ tại Phụ lục kèm

theo Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số Nghị

định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Sở Tài nguyên 

và Môi trường

Năm 2024 -

2025
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151 Quyết định
57/2017/QĐ-UBND

10/11/2017

Ban hành Quy định điều kiện,

tiêu chuẩn chức danh Trưởng

phòng, Phó Trưởng phòng

chuyên môn, đơn vị thuộc Sở

Tài nguyên và Môi trường;

Trưởng phòng, Phó Trưởng

phòng Phòng Tài nguyên và

Môi trường thuộc Ủy ban

nhân dân quận, huyện

Sửa đổi, bổ 

sung 

- Một số căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành. Hiện nay, Sở Tài

nguyên và Môi trường dang trình UBND TP bước lập đề nghị.

Sở Tài nguyên 

và Môi trường

Năm 2024 -

2025

152 Quyết định
60/2017/QĐ-UBND

05/12/2017

Quy định diện tích tối thiểu

được tách thửa

Sửa đổi, bổ 

sung

- Một số căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

- Nội dung văn bản không phù hợp quy định pháp luật. Hiện nay, Sở Tài nguyên Môi

trường đang dự thảo Quyết định trình UBND Thành phố điều chỉnh văn bản này cho

phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

Sở Tài nguyên 

và Môi trường

Năm 2024 -

2025

153 Quyết định
38/2018/QĐ-UBND 

22/10/2018

Ban hành Quy định về giá tối

đa đối với dịch vụ thu gom

vận chuyển rác thải sinh hoạt

sử dụng nguồn vốn ngân sách

nhà nước và giá tối đa dịch vụ

xử lý chất thải rắn sinh hoạt

sử dụng nguồn vốn ngân sách

nhà nước.

Thay thế

- Một số căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực

- Nội dung văn bản không còn phù hợp Khoản 6 Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường năm

2020 quy định thẩm quyền ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải

rắn sinh hoạt đối với cá nhân, hộ gia đình.

Sở Tài nguyên 

và Môi trường

Năm 2024 -

2025

154 Quyết định
12/2019/QĐ-UBND

17/05/2019

Ban hành Quy định quản lý

chất thải rắn sinh hoạt trên địa

bàn thành phố Hồ Chí Minh

Thay thế

Nội dung văn bản cần thay thế để phù hợp Khoản 6 Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường

năm 2020 quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết về quản lý chất thải

rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn; quy định giá cụ thể đối với dịch vụ

thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; quy định cụ thể hình thức và mức

kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý

chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại.”  

và Điểm b khoản 1 Điều 63 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 1 năm 2022 của

Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường quy định “Ủy

ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa

bàn tỉnh; phân công trách nhiệm quản lý cho cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi

trường và phân cấp quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp dưới về quản lý chất thải rắn

sinh hoạt theo quy định”

Sở Tài nguyên 

và Môi trường

Năm 2024 -

2025

155 Quyết định
07/2020/QĐ-UBND

18/03/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều

của Quy định về bồi thường,

hỗ trợ, tái định cư khi nhà

nước thu hồi đất trên địa bàn

Thành phố Hồ Chí Minh ban

hành theo Quyết định số

28/2018/QĐ-UBND ngày 09

tháng 8 năm 2018 của Ủy ban

nhân dân Thành phố

Sửa đổi, bổ 

sung

- Một số căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

- Nội dung văn bản cần điều chỉnh cho phù hợp quy định pháp luật hiện hành

Sở Tài nguyên 

và Môi trường

Năm 2024 -

2025
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156 Quyết định
08/2021/QĐ-UBND

29/04/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều

của Quy định phối hợp giải

quyết thủ tục giao đất, cho

thuê đất, chuyển mục đích sử

dụng đất; đăng ký đất đai, tài

sản khác gắn liền với đất; cấp,

cấp đổi, cấp lại Giấy chứng

nhận quyền sử dụng đất,

quyền sở hữu nhà ở và tài sản

khác gắn liền với đất trên địa

bàn Thành phố ban hành kèm

theo Quyết định số

36/2017/QĐ-UBND ngày 17

tháng 8 năm 2017 của Ủy ban

nhân dân Thành phố Hồ Chí

Minh

Bãi bỏ

- Một số căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP:

sửa đổi, bổ sung Điều 37 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

(Điều 37. Cấp giấy chứng nhận đối với các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 95,

Khoản 3 Điều 105 của Luật Đất đai); Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP:

Thay thế các cụm từ tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày

18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Sở Tài nguyên 

và Môi trường
Năm 2024

157 Quyết định
09/2021/QĐ-UBND

04/05/2021

Về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ

một số điều của Quy định

quản lý chất thải rắn sinh hoạt

trên địa bàn Thành phố Hồ

Chí Minh ban hành kèm theo

Quyết định số 12/2019/QĐ-

UBND ngày 17 tháng 5 năm

2019 của Ủy ban nhân dân

Thành phố và bãi bỏ văn bản

quy phạm pháp luật quy định

phân loại chất thải rắn sinh

hoạt tại nguồn trên địa bàn

Thành phố Hồ Chí Minh

Thay thế

- Một số căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

- Nội dung văn bản cần thay thế cho phù hợp Khoản 6 Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường

năm 2020 quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết về quản lý chất thải rắn

sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn; quy định giá cụ thể đối với dịch vụ thu

gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; quy định cụ thể hình thức và mức kinh

phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải

rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại.” và Điểm b

khoản 1 Điều 63 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ

về quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường quy định “Ủy ban nhân dân

cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; phân

công trách nhiệm quản lý cho cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường và phân cấp

quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp dưới về quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định”

Sở Tài nguyên 

và Môi trường

Năm 2024 -

2025

158 Quyết định
20/2021/QĐ-UBND

18/06/2021

Về sửa đổi, bổ sung một số

điều của Quy định về giá tối

đa đối với dịch vụ thu gom,

vận chuyển rác thải sinh hoạt

sử dụng nguồn vốn ngân sách

nhà nước và giá tối đa dịch vụ

xử lý chất thải rắn sinh hoạt

sử dụng nguồn vốn ngân sách

ban hành kèm theo tại Quyết

định số 38/2018/QĐ-UBND

ngày 22 tháng 10 năm 2018

của Ủy ban nhân dân Thành

phố

Thay thế

- Một số căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp Khoản 6 Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường năm

2020 quy định thẩm quyền ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải

rắn sinh hoạt đối với cá nhân, hộ gia đình

Sở Tài nguyên 

và Môi trường

Năm 2024 -

2025
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159 Quyết định
38/2021/QĐ-UBND

15/10/2021

Về ban hành Quy chế phối

hợp trong hoạt động đấu giá

quyền sử dụng đất để giao đất

có thu tiền sử dụng đất hoặc

cho thuê đất trên địa bàn

Thành phố Hồ Chí Minh

Sửa đổi, bổ 

sung

Nội dung văn bản cần điều chỉnh để phù hợp Điều 13 khoản 1 Quyết định 678/QĐ-

UBND ngày 03/3/2023 của UBND Thành phố quy định trách nhiệm của các cơ quan và

công tác phối hợp trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử

dụng đất hoặc cho thuê đất: “1. Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được

cấp có thẩm quyền phê duyệt với hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu giá quyền sử

dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND Thành phố: phương án tổ

chức đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; việc lựa chọn

tổ chức đấu giá tài sản hoặc thành lập Hội đồng đấu giá theo quy định .” 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường

Năm 2024 -

2025

5 văn bản, gồm:

160 Quyết định
61/2008/QĐ-UBND

17/7/2008

Về ban hành quy định công

tác quản lý các dự án, hạng

mục, hoạt động ứng dụng và

phát triển công nghệ thông tin

sử dụng nguồn vốn ngân sách

Nhà nước thành phố Hồ Chí

Minh

Bãi bỏ
- Căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực;

- Nội dung văn bản không cón phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

Sở Thông tin 

và Truyền thông
Năm 2024

161 Quyết định
27/2012/QĐ-UBND

28/6/2012

Về việc phê duyệt “Chương

trình phát triển công nghệ

thông tin - truyền thông giai

đoạn 2011 - 2015”

Bãi bỏ

- Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực;

- Nội dung Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND không còn phù hợp trong giai đoạn hiện

nay. 

Sở Thông tin 

và Truyền thông
Năm 2024

162 Quyết định
40/2013/QĐ-UBND

26/9/2013

Ban hành Quy chế xét tặng

Giải thưởng "Công nghệ

thông tin - Truyền thông thành

phố Hồ Chí Minh"

Sửa đổi, bổ 

sung

Một số nội dung trong quy chế xét tặng Giải thưởng không còn phù hợp trong giai đoạn

hiện nay

Sở Thông tin 

và Truyền thông

Năm 2024 -

2025

163 Quyết định
42/2014/QĐ-UBND

26/11/2014

Ban hành Quy chế quản lý,

vận hành và sử dụng Mạng

truyền số liệu chuyên dùng

dành cho các cơ quan nhà

nước tại Thành phố HồChí

Minh

Thay thế

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã thay đồi, theo đó ngày 05 tháng 4 năm 2023, Thủ

tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 8/2023/QĐ-TTg về Mạng truyền số liệu

chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước. tại Khoản 3 Điều 18 Quyết định số

8/2023/QĐ-TTg quy định một trong những trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh,

thành phố trực thuộc trung ương: “3. Ban hành Quy chế về quản lý, vận hành, kết nối,

bảo đảm an toàn thông tin và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng tại địa

phương.” 

Sở Thông tin 

và Truyền thông

Năm 2024 -

2025

164 Quyết định
 23/2013/QĐ-UBND 

23/7/2013

Về việc tổ chức, quản lý hội

nghị, hội thảo quốc tế trên địa

bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bãi bỏ

- Căn cứ trực tiếp ban hành văn bản là Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 30/11/2010

của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, ngày 21/02/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt

Nam thay thế Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg. 

- Quyết định 06/2020/QĐ-TTg không giao UBND các tỉnh quy định chi tiết thực hiện.

Sở Thông tin 

và Truyền thông
Năm 2024

11 văn bản, gồm:

XIV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

0 nghị quyết, 5 quyết định, 0 chỉ thị

XV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CỦA SỞ TƢ PHÁP

3 nghị quyết, 7 quyết định, 1 chỉ thị
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165 Nghị quyết
31/2011/NQ-HĐND 

07/12/2011

Về chế độ hỗ trợ cho giám

định viên tư pháp và người

làm công tác giám định trên

địa bàn Thành phố Hồ Chí

Minh

Thay thế
- Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp tình hình phát triển kinh tế xã hội Thành phố
Sở Tư pháp

Năm 2024 -

2025

166 Nghị quyết
20/2014/NQ-HĐND

11/12/2014

Quy định một số mức chi cho

hoạt động phổ biến, giáo dục

pháp luật và chuẩn tiếp cận

pháp luật trên địa bàn Thành

phố.

  Thay thế

- Căn cứ trực tiếp ban hành văn bản là Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP

ngày 27 ngày 01 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập, quản lý,

sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và

chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. Tuy nhiên, Thông tư liên tịch số

14/2014/TTLT-BTC-BTP đã hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/10/2023 và được thay

thế bởi Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ Tài chính ban hành quy

định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ

biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành

Sở Tư pháp
Năm 2024 -

2025

167 Nghị quyết
18/2015/NQ-HĐND

 09/12/2015

Quy định một số mức chi cụ

thể cho hoạt động hòa giải ở

cơ sở trên địa bàn Thành phố

Hồ Chí Minh.

thay thế

- Căn cứ trực tiếp ban hành văn bản là Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-

BTP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự

toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác

hòa giải ở cơ sở. Tuy nhiên, Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP đã hết

hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/10/2023 và được thay thế bởi Thông tư số 56/2023/TT-

BTC ngày 18/8/2023 của Bộ Tài chính ban hành quy định việc lập dự toán, quản lý, sử

dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn

tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành

Sở Tư pháp
Năm 2024 -

2025

168 Quyết định
15/2012/QĐ-UBND

18/04/2012

Về chế độ hỗ trợ cho giám

định viên tư pháp và người

làm công tác giám định của

thành phố Hồ Chí Minh

Thay thế
- Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực;

- Nội dung văn bản không còn phù hợp tình hình phát triển kinh tế xã hội Thành phố.
Sở Tư pháp

Năm 2024 -

2025
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169 Quyết định
 08/2015/QĐ-UBND

06/02/2015

Quy chế quản lý đối với báo

cáo viên pháp luật, tuyên

truyền viên pháp luật trên địa

bàn thành phố Hồ Chí Minh

   Bãi bỏ

- Căn cứ trực tiếp ban hành văn bản là Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18 tháng 12

năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm

báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số

biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

Tuy nhiên, Thông tư này đã hết hiệu thi hành và được thay thế bởi Thông tư số

10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp.

- Một số nội dung của Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND không còn phù hợp với quy

định pháp luật hiện hành, các quy định liên quan đến thủ tục công nhận báo cáo viên

pháp luật đã được quy định cụ thể tại Quyết định số 1472/QĐ-BTP ngày 25/06/2020 của

Bộ Tư pháp về việc bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục

pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

- Riêng thủ tục hành chính về công nhận/cho thôi về tuyên truyền viên pháp luật thì

thực hiện theo Quyết định số 40/QĐ-BTP ngày 08/01/2018 của Bộ Tư pháp và Quyết

định số 2700/QĐ-UBND ngày 29/06/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc

công bố thủ tục hành chính mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Sở Tư pháp Năm 2024

170 Quyết định
 09/2015/QĐ-UBND

06/02/2015

Quy định một số mức chi cụ

thể cho hoạt động phổ biến,

giáo dục pháp luật và chuẩn

tiếp cận pháp luật trên địa bàn

Thành phố Hồ Chí Minh.

Bãi bỏ

- Căn cứ trực tiếp ban hành văn bản là Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP

ngày 27 ngày 01 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp và Nghị quyết số

20/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP đã hết hiệu lực thi hành thi

hành kể từ ngày 06/10/2023 và được thay thế bởi Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày

18/8/2023 của Bộ Tài chính ban hành quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và

quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận

pháp luật và hòa giải ở cơ sở.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

Sở Tư pháp Năm 2024

171 Quyết định
 02/2016/QĐ-UBND

01/02/2016

Quy định một số mức chi cụ

thể cho hoạt động hòa giải ở

cơ sở trên địa bàn Thành phố

Hồ Chí Minh.

   Bãi bỏ

- Căn cứ trực tiếp ban hành văn bản là Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-

BTP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự

toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác

hòa giải ở cơ sở và Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng

nhân dân Thành phố.. Tuy nhiên, Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP đã

hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/10/2023 và được thay thế bởi Thông tư số

56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ Tài chính ban hành quy định việc lập dự toán,

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp

luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành

Sở Tư pháp Năm 2024

172 Quyết định
30/2016/QĐ-UBND

16/08/2016

Ban hành Quy chế phối hợp

giải quyết tranh chấp đầu tư

quốc tế trên địa bàn thành phố

Hồ Chí Minh

Thay thế

- Căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực;

- Nội dung văn bản không còn phù hợp Quyết định 14/2020/QĐ-TTg ngày 08/4/2020

của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc

tế  

Sở Tư pháp
Năm 2024 -

2025
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173 Quyết định
05/2017/QĐ-UBND

23/01/2017 

Ban hành quy định về tiêu

chuẩn chức danh cấp trưởng,

phó các đơn vị thuộc Sở Tư

pháp, trưởng phòng, phó

trưởng phòng tư pháp thuộc

Ủy ban nhân dân quận, huyện

Bãi bỏ

- Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp Điều 42 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, Điều

44 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

Sở Tư pháp Năm 2024

174 Quyết định
16/2020/QĐ-UBND

07/07/2020

Ban hành Quy chế thực hiện

liên thông nhóm thủ tục cấp

Phiếu lý lịch tư pháp và cấp

Giấy phép lao động cho người

nước ngoài làm việc tại Thành

phố Hồ Chí Minh

Bãi bỏ một 

phần

Bãi bỏ điểm c Khoản 1 Điều 6 vì không còn phù hợp Khooản 4 Điều 37 Luật Cư trú

năm 2020
Sở Tư pháp Năm 2024

175 Chỉ thị
 13/2013/CT-UBND

03/08/2013

Về triển khai thực hiện Luật

Phổ biến, giáo dục pháp luật

trên địa bàn Thành phố Hồ

Chí Minh

   Bãi bỏ

- Căn cứ pháp lý để ban hành văn bản đã hết hiệu lực thi hành 

- Nội dung của Chỉ thị không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của

Thành phố, chưa cập nhật các nhiệm vụ, giải pháp mới, trọng tâm trong công tác

PBGDPL theo chỉ đạo của Trung ương và thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh như: việc

triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 về việc tiếp tục thực hiện

Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo

dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Quyết định

số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch

thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; Các chương trình, đề án phổ biến, giáo dục pháp luật

giai đoạn 2022 – 2027 và đến năm 2030; gắn thực hiện nhiệm vụ PBGDPL với thực

hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ Thành phố, Chương trình hành động của

Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Bộ

Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam

Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30 tháng 12

năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí

Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc

hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Tư pháp Năm 2024

5 văn bản, gồm:

176 Quyết định
26/2017/QĐ-UBND

20/06/2017

Quy định một số nội dung về

cấp Giấy phép xây dựng trên

địa bàn Thành phố Hồ Chí

Minh

Thay thế

- Căn cứ ban hành văn bản đã được sửa đổi, bổ sung; Chính phủ ban hành Nghị định số

15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu

tư xây dựng và Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một

số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

- Nội dung văn bản cần thay thế cho phù hợp quy định pháp luật hiện hành

Sở Xây dựng
Năm 2024 -

2025

XVI. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CỦA SỞ XÂY DỰNG

0 nghị quyết, 5 quyết định, 0 chỉ thị
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177 Quyết định
52/2017/QĐ-UBND

10/05/2017

Ban hành quy trình thực hiện

thí điểm cơ chế liên thông

điện tử trong công tác cấp

Giấy phép xây dựng thuộc

thẩm quyền của Sở Xây dựng

Thành phố Hồ Chí Minh.

Bãi bỏ
Thời gian thí điểm “ Quy trình này thực hiện thí điểm trong thời gian 06 tháng kể từ

ngày ban hành”  đã thực hiện xong
Sở Xây dựng Năm 2024

178 Quyết định
15/2018/QĐ-UBND

08/5/2018

Quy chế phối hợp thực hiện

công bố giá vật liệu xây dựng

trên địa bàn Thành phố Hồ

Chí Minh

Sửa đổi, bổ 

sung

- Căn cứ ban hành văn bản là Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính

phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày

10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư

xây dựng đã hết hiệu lực vì được thay thế bởi Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09

tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số

11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn

một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Ngoài ra, ngày 05/9/2022, Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số

737/QĐ-BXD về Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin, khai thác, sử dụng hệ

thống cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây

dựng; Bộ Xây dựng đang dự thảo “Phương pháp khảo sát, thu thập thông tin liên quan

đến giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình phục vụ công bố giá”.

Sở Xây dựng
Năm 2024 -

2025

179 Quyết định
22/2019/QĐ-UBND

30/8/2019

Ban hành bảng giá nhà ở,

công trình, vật kiến trúc xây

dựng mới trên địa bàn Thành

phố Hồ Chí Minh

Sửa đổi, bổ 

sung

- Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực;

- Nội dung văn bản cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với suất vốn đầu tư của Bộ Xây

dựng theo quy định hiện hành

Sở Xây dựng
Năm 2024 -

2025

180 Quyết định
30/2019/QĐ-UBND

12/02/2019

Về việc ban hành Quy chế

phối hợp quản lý trật tự xây

dựng trên địa bàn Thành phố

Hồ Chí Minh

Sửa đổi, bổ 

sung

- Các căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ;

- Nội dung văn bản cần điều chỉnh cho phù hợp quy định pháp luật hiện hành
Sở Xây dựng

Năm 2024 -

2025

9 văn bản, gồm:

181 Nghị quyết
25/2014/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2014

Về chính sách thu hút, hỗ trợ

cho cán bộ, viên chức công

tác tại các cơ sở y tế thuộc

lĩnh vực y tế dự phòng của

Thành phố Hồ Chí Minh

Sửa đổi, bổ 

sung

Do thay đổi chức năng của các Trung tâm Y tế dự phòng quận, huyện dẫn đến thay đổi

pháp nhân từ Trung tâm Y tế dự phòng quận, huyện thành Trung tâm Y tế quận, huyện,

nên cần điều chỉnh cho phù hợp

Sở Y tế
Năm 2024 -

2025

182 Nghị quyết
17/2018/NQ-HĐND

08/10/2018

Về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách

thực hiện Đề án Chương trình

Sữa học đường cải thiện tình

trạng dinh dưỡng góp phần

nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu

giáo và học sinh tiểu học giai

đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn

thành phố Hồ Chí Minh.

Bãi bỏ Thời gian thực hiện đã hết Sở Y tế Năm 2024

XVII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CỦA SỞ Y TẾ

9 nghị quyết, 0 quyết định, 0 chỉ thị
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183 Nghị quyết
02/2019/NQ-HĐND

11/5/2019

Về sửa đổi Khoản 6 Điều 1

Nghị quyết số 17/2018/NQ-

HĐND ngày 08 tháng 10 năm

2018 của Hội đồng nhân dân

Thành phố về cơ chế hỗ trợ từ

ngân sách thực hiện Đề án

Chương trình sữa học đường

cải thiện tình trạng dinh

dưỡng góp phần nâng cao tầm

vóc trẻ em mẫu giáo và học

sinh tiểu học giai đoạn 2018 -

2020 trên địa bàn Thành phố

Hồ Chí Minh

Bãi bỏ Thời gian thực hiện đã hết Sở Y tế Năm 2024

184 Nghị quyết
14/2019/NQ-HĐND

09/12/2019

Về tiếp tục thực hiện Đề án

Chương trình sữa học đường

cải thiện tình trạng dinh

dưỡng góp phần nâng cao tầm

vóc trẻ em mẫu giáo và học

sinh tiểu học giai đoạn 2018 -

2020 trên địa bàn Thành phố

Hồ Chí Minh

Bãi bỏ Thời gian thực hiện đã hết Sở Y tế Năm 2024

185 Nghị quyết
03/2020/NQ-HĐND

07/11/2020

Về tiếp tục thực hiện Đề án

Chương trình Sữa học đường

cải thiện tình trạng dinh

dưỡng góp phần nâng cao tầm

vóc trẻ em mẫu giáo và học

sinh tiểu học giai đoạn 2018-

2020 trên địa bàn Thành phố

Hồ Chí Minh. 

Bãi bỏ Thời gian thực hiện đã hết Sở Y tế Năm 2024

186 Nghị quyết
04/2020/NQ-HĐND

07/11/2020

Về sửa đổi Khoản 6 Điều 1

Nghị quyết số 14/2019/NQ-

HĐND ngày 09/12/2019 về

tiếp tục thực hiện Đề án

Chương trình Sữa học đường

cải thiện tình trạng dinh

dưỡng góp phần nâng cao tầm

vóc trẻ em mẫu giáo và học

sinh tiểu học giai đoạn 2018-

2020 trên địa bàn Thành phố

Hồ Chí Minh.

Bãi bỏ Thời gian thực hiện đã hết Sở Y tế Năm 2024



36

187 Nghị quyết
08/2021/NQ-HĐND

22/4/2021

Tiếp tục thực hiện Đề án

Chương trình Sữa học đường

cải thiện tình trạng dinh

dưỡng góp phần nâng cao tầm

vóc trẻ em mẫu giáo và học

sinh tiểu học trên địa bàn

Thành phố Hồ Chí Minh

Bãi bỏ 

- Thời gian thực hiện văn bản đến khi đề án tổng thể sức khỏe học đường của được Thủ

tướng Chính phủ phê duyệt.

- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 02/10/2021 phê

duyệt Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025

Sở Y tế Năm 2024

188
Nghị 

Quyết

12/2021/NQ-HĐND 

24/8/2021

Về chính sách đặc thù, hỗ trợ

động viên cho lực lượng tuyến

đầu tham gia phòng, chống

dịch COVID-19

Bãi bỏ 

Ngày 19 tháng 10 năm 2023, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3896/QĐ- về việc

điều chỉnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

(COVID-19) từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm

B của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.

Đến nay, Ngành Y tế Thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-

19 (bệnh truyền nhiễm nhóm A). Do đó, Sở Y tế đề xuất bãi bỏ Nghị quyết số

12/2021/NQ-HĐND ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố về

chính sách đặc thù, hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống

dịch COVID-19.

Sở Y tế Năm 2024

189
Nghị 

Quyết

06/2022/NQ-HĐND 

07/4/2022

Về chính sách đặc thù hỗ trợ 

cho tình nguyện viên tham gia 

phòng, chống dịch COVID-19 

trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bãi bỏ 

Ngày 19 tháng 10 năm 2023, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3896/QĐ- về việc

điều chỉnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

(COVID-19) từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm

B của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.

Đến nay, Ngành Y tế Thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-

19 (bệnh truyền nhiễm nhóm A). Do đó, Sở Y tế đề xuất bãi bỏ Nghị quyết số

06/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố về

chính sách đặc thù hỗ trợ cho tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch COVID-19

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Y tế Năm 2024

1 văn bản, gồm:

190 Quyết định
30/2015/QĐ-UBND 

29/6/2015

Ban hành Quy chế hoạt động

tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại

Thành phố Hồ Chí Minh

Thay thế

- Căn cứ pháp lý trực tiếp để ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

- Nội dung văn bản không còn phù hợp. Tại Kế hoạch số 986/KH-UBND ngày

20/3/2023 của Ủy ban nhân dân Thàn phố về công tác phòng, chống thiên tai năm 2023

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, theo đó Ủy ban nhân dân Thành phố giao cơ qua

chủ trì tham mưu thay thế Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 là Bộ Tư

lệnh Thành phố.

Bộ Tư lệnh 

Thành phố

Năm 2024 -

2025

XVII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CỦA BỘ TƢ LỆNH THÀNH PHỐ

0 nghị quyết, 1 quyết định, 0 chỉ thị

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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